Đề cương Vật lý 11 – hk1
            Năm học 2019 - 2020

Chương 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG

Bài 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG
Kiến thức cần nhớ

1/. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong chân không.

F = 9.109
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Trong đó: 

     F: lực tương tác giữa hai điện tích (N)

     r: khoảng cách giữa hai điện tích (m)

     q1, q2: độ lớn của các điện tích (C)

2/. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính.
F = 9.109
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    (: hằng số điện môi
Đối với chân không thì (( = 1
Bài tập

Dạng 1: Xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm.
Bài 1: Hai điện tích điểm q1 = 9.10-8C và q2 = - 4.10-8C đặt cách nhau một đoạn 6cm trong không khí.

a/. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích này có giá trị là bao nhiêu? 
b/. Khoảng cách giữa hai điện tích này phải bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng có độ lớn là 20,25.10-3N.  ĐS: F = 9.10-3N; r = 4cm

Bài 2: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1 = q2 = -4.10-9C đặt cách nhau một khoảng r trong chân không có độ lớn là 2,25.10-5N. Hãy tính:

a/. Khoảng cách r giữa hai điện tích. 
b/. Độ lớn của lực tương tác khi khoảng cách giảm bớt 2cm.  
ĐS: r = 8cm ; F’ = 4.10-5N

Bài 3: Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích lần lượt là q1 = -2.10-9C; q2 = -3.10-7C đặt cách nhau một đoạn 2,5cm trong chân không.


a/. Tính độ lớn lực tương tác điện giữa hai quả cầu.


b/. Tăng khoảng cách lên gấp đôi thì lực tương tác điện giữa hai quả cầu tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu?. Đs: 8,64.10-3N; giảm 6,48.10-3N.

Bài 4: Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8C; q2 = - 6.10-8C đặt trong không khí thì tương tác với nhau bằng một lực có độ lớn 18.10-3N.


a/. Hai điện tích này cách nhau một khoảng là bao nhiêu?
b/. Khi tăng khoảng cách giữa chúng lên thêm một nửa thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn bằng bao nhiêu? Đs: 3cm; 8.10-3N
Bài 5: Trong không khí hai điện tích điểm q1 và q2​ đặt cách nhau 3cm thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn 3,6.10-4N; còn khi tăng khoảng cách lên đến 6cm thì lực tương tác bằng bao nhiêu? Đs: 9.10-5N
Bài 6: Trong không khí hai điện tích điểm q1 và q2​ đặt cách nhau 5cm thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn 12,96.10-5N. Để lực tương tác giữa chúng có giá trị là 36.10-5N thì khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu? Đs: 3cm

Bài 7: Cho hai điện tích điểm bằng nhau đặt cách nhau 4cm trong không khí thì lực đẩy tĩnh điện giữa chúng có độ lớn 9.10-5N.

a/. Xác định giá trị mỗi điện tích.


b/. Để lực tương tác giữa chúng có giá trị 2,5.10-4N thì phải đưa chúng lại gần hay ra xa một đoạn bằng bao nhiêu? 
Đs: q1 = q2 = 4.10-9C hay q1 = q2 = - 4.10-9C; lại gần 1,6cm

Bài 8: Hai điện tích điểm q1 = -5.10-7C và q2 đặt cách nhau 5cm trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng một lực có độ lớn 1,44.10-2N. Điện tích q2 phải có giá trị bằng bao nhiêu? Đs: -8.10-9C

Bài 9: Trong không khí đặt hai điện tích điểm bằng nhau cách nhau 6cm. Để lực tương tác giữa hai điện tích này tăng lên 4 lần thì khoảng cách giữa hai điện tích lúc này bằng bao nhiêu? Đs: 3cm.

Bài 10: Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích lần lượt là q1 và q2 = 4q1 đặt cách nhau 4cm trong chân không thì chúng đẩy nhau bằng một lực có độ lớn 50,625.10-4N. Tính độ lớn điện tích q2. Đs: 
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Bài 11: Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1; q2 = -4.10-8C đặt cách nhau 6cm trong chân không thì lực tương tác điện giữa hai quả cầu có độ lớn là 3.10-4N. Xác định điện tích q1 trên quả cầu.
Đs:
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Bài 12: Hai điện tích điểm q1; q2 = 9.10-8C đặt cách nhau 3cm trong không khí thì chúng hút nhau bằng một lực có độ lớn 8,1.10-2N. Xác định giá trị điện tích q1. ĐS: q1 = - 9.10-9 C

Bài 13: Hai quả cầu nhỏ giống nhau mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 3cm trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng một lực có độ lớn 3,6.10-2N. Xác định điện tích của hai quả cầu này.  
ĐS: q1 = q2 = 6.10-8C hay q1 = q2 = - 6.10-8C.
Bài 14: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 4cm thì lực tĩnh điện giữa chúng có độ lớn là 22,5.10-5N. Để lực tĩnh điện giữa chúng có độ lớn là 10-4N thì phải thay đổi khoảng cách giữa chúng như thế nào? 
ĐS: tăng 2cm
Bài 15: Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1; q2 = 2.10-8C đặt cách nhau 5cm trong chân không thì lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích này có độ lớn là 
2,16.10-2N. Xác định điện tích q1 trên quả cầu.

Bài 16: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1; q2 đặt cách nhau 3cm trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng một lực 6.10-3N. Điện tích tổng cộng của hai quả cầu là -5.10-8C. Xác định điện tích q1, q2 của mỗi quả cầu. Biết rằng 
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ĐS: q1 = -2.10-8C và q2 = -3.10-8C
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Bài 17: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1; q2 đặt cách nhau 3cm trong không khí thì lực hút tĩnh điện giữa chúng có độ lớn là  2.10-2N. Điện tích tổng cộng của hai quả cầu là -10-8C. Xác định điện tích q1, q2 của mỗi quả cầu. Biết rằng 
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. ĐS: q1 = -5.10-8C và q2 = 4.10-8C

Bài 18: Cho hai điện tích điểm q1 và q2 = - 4.10-8C đặt cách nhau 10cm trong không khí thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có độ lớn bằng 18.10-3N và có hướng như hình vẽ. Xác định giá trị điện tích q1.                ĐS: - 5.10-7C
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Bài 19: Cho hai điện tích điểm q1= 12.10-9C  và q2 đặt cách nhau 4cm trong không khí thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có độ lớn bằng 2,7.10-3N và có hướng như hình vẽ. Xác định dấu và độ lớn của điện tích q2.  
ĐS: - 4.10-8C
Bài 20: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau 2cm trong không khí, lực đẩy tỉnh điện giữa chúng là 6,75.10-3N. Biết q1 + q2 = 4.10-8C và q1 < q2. Tính giá trị điện tích q1.

Bài 21: Trong không khí hai điện tích điểm đặt cách nhau lần lượt lần lượt là d và d + 10 (cm) thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn tương ứng là 
2.10-6N và 5.10-7N. Tìm d.

Dạng 2: Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên một điện tích điểm.
Bài 1: Cho hai điện tích điểm q1 = 3.10-9C; q2 = 6.10-9C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6cm trong không khí. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-8C đặt tại:
a/. O với O là trung điểm của đoạn AB.   ĐS:  6.10-4N, hướng từ B -> A
b/. M với M cách A 8cm, cách B 2cm

c/. C tạo với A, B thành tam giác vuông cân tại C
d/. D tạo với A, B thành tam giác đều.

e/. N nằm trên đường trung trục của AB cách AB 4cm.
Bài 2: Cho hai điện tích điểm q1 = - 4.10-9C; q2 = 6.10-9C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong không khí. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q3 = - 8.10-8C đặt tại:

a/. O với O là trung điểm của đoạn AB.

b/. M với M cách A 12cm, cách B 2cm

c/. C tạo với A, B thành tam giác vuông  tại C, với AC = 6cm
d/. D tạo với A, B thành tam giác đều.

e/. N nằm trên đường trung trục của AB cách AB 5cm.

Bài 3: Cho hai điện tích điểm q1 = - 2.10-9C; q2 = - 8.10-9C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8cm trong không khí. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 4.10-9C đặt tại:

a/. O với O là trung điểm của đoạn AB.

b/. M với M cách A 2cm, cách B 10cm

c/. C tạo với A, B thành tam giác vuông cân tại C

d/. D tạo với A, B thành tam giác đều.

e/. N nằm trên đường trung trục của AB cách AB 3cm.
Bài 4: Cho ba điện tích điểm q1 = q2 = q3 = 6.10-8C đặt tại ba đỉnh của tam giác đều ABC cạnh 6cm trong không khí. Xác định độ lớn lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 3.10-9C đặt tại điểm H, với H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A. 
 ĐS:  6.10-4N

Bài 5: Cho hai điện tích điểm q1 = 2.10-9C và q2 = - 8.10-9C lần lượt đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong không khí. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 = 4.10-9C đặt tại 
a/. C cách A 5cm và cách B 15cm.

b/. D với AD = 12 cm và BD = 2cm.

c/. M với M cách A 8cm và cách B 6cm.
Bài 6: Trong  không khí ABC là tam giác vuông tại A với BC = 10cm, 
AB = 6cm. Đặt tại A điện tích q1 = 4.10-9C, tại B đặt điện tích q2 = 6.10-9C, tại C đặt điện tích q3. Biết lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q1 có phương song song với BC và chiều hướng từ B đến C. Xác định q3 (dấu, độ lớn) và độ lớn lực điện tổng hợp tác dụng lên q1. Đs: - 1,422. 10-8C ; 1.10- 4N
Bài 7: Trong không khí ABC là tam giác vuông tại A với BC = 10cm, 
AB = 6cm. Đặt tại A điện tích q1 = 4.10-9C, tại B đặt điện tích q2 = 6.10-9C, tại C đặt điện tích q3. Biết lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q1 có phương vuông góc với BC. Xác định q3 (dấu, độ lớn) và độ lớn lực điện tổng hợp tác dụng lên q1. 
Bài 8: Ba điện tích q1, q2, q3 được đặt trong không khí nằm trên một đường thẳng,  q1 = 10-8 C, q2 = 10-8 C , q3 = - 8.10-9 C,  q2  nằm giữa và cách đều q1, q3 một đoạn là 3cm. Xác định lực tác dụng lên q2? 
Bài 9: Cho hai điện tích điểm q1 = 10-7(C) và q2 = 5.10-8(C) đặt cố định tại hai điểm A và B trong chân không (AB = 5cm). Tìm độ lớn của lực điện do q1, q2 tác dụng lên điện tích điểm q3 = 2.10-8(C) đặt tại các điểm sau:
a/ q3 đặt tại C với CA = 2 (cm), CB = 3 (cm).
b/ q3 đặt tại D với DA = 5 (cm), DB = 10(cm).
c/ q3 đặt tại E với EA = 3 (cm), EB = 4 (cm).
d/ q3 đặt tại F với FA = FB = AB
Dạng 3: Tìm vị trí của q3 để q3 đứng yên (trường hợp chỉ có lực điện)
Bài 1: Cho hai điện tích điểm q1 = 2
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C đặt tại A và B trong không khí cách nhau 6cm. Xác định vị trí của điện tích q3 để lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q3 triệt tiêu. Đs: cách A 2cm và cách B 4cm
Bài 2: Cho hai điện tích q1 = 9.10-9C và q2 = 10-9C đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một đoạn 6cm. Một điện tích q3 đặt tại M. Xác định vị trí điểm M để điện tích q3 nằm yên cân bằng. Đs: NA = 9cm và NB = 3cm.

Bài 3: Cho hai điện tích q1 = 2.10-8C và q2 = -8.10-8C đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một đoạn 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. Hỏi: 
a/. C ở đâu để q3 cân bằng. 
b/. Dấu và độ lớn của điện tích q3  để q1 và q2 cũng nằm cân bằng. 
ĐS: CA = 8cm; CB = 16cm ; q3 =8.10-8C

Bài 4: Cho hai điện tích q1 = -2.10-8C và q2 = 1,8.10-7C đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một đoạn 8cm. Một điện tích q0 đặt tại C. Hỏi: 

a/. C ở đâu để q0 cân bằng. 
b/. Dấu và độ lớn của điện tích q0  để q1 và q2 cũng nằm cân bằng. 
ĐS: AC = 4cm; BC = 12cm; q0 = 4,5.10-8C

Bài 5: Cho hai điện tích q1 = - 4.10-9C và q2 = -9.10-9C đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một đoạn 10cm. Một điện tích q0 đặt tại C. Hỏi: 

a/. C ở đâu để q0 cân bằng.  
b/. Dấu và độ lớn của điện tích q0 để q1 và q2 cũng nằm cân bằng. 
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q 1   q 2  

F



 

      

ĐS: AC = 4cm; BC = 6cm; q0 = 1,44.10-9C
Bài 6: Các điện tích điểm q1 = 2.10-8C, q2 và q3 nằm cách nhau trong không khí như hình bên. Xác định dấu và độ lớn của điện tích q3 để q2 nằm yên cân bằng. ĐS: 5.10-9C
Bài 7: Cho hai điện tích q1 = 4q2 đặt tại A và b trong không khí cách nhau một khoảng 30cm. Phải đặt điện tích q0 ở đâu để nó nằm yên cân bằng. Đs: cách A 20 cm và cách B 10cm

Bài 8: Hai điện tích dương q1 = q và q2 = 4q. Đặt cách nhau 10cm. Hỏi phải đặt điện tích thứ ba q0 ở đâu và bằng bao nhiêu để cả ba điện tích đều cân bằng.
 
ĐS: q0 = - 4q/9
Bài 9: Trong không khí, ba điện tích điểm q1, q2, q3 lần lượt đặt tại 3 điểm A, B, C nằm trên cùng một đường thẳng. Biết AC = 60cm, q1 = 4q3, lực điện do q1 và q3 tác dụng lên q2 cân bằng nhau. Hỏi B các A và C một đoạn bằng bao nhiêu? 
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Bài 2: THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Bài tập 

Bài 1: Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau bằng một lực 2,7.10-4 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chú đẩy nhau bằng một lực 3,6.10-4 N. Tính q1, q2 ?
ĐS: 
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Bài 2: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại có khối lượng 50g được treo vào cùng một điểm bằng 2 sợi chỉ nhỏ không giãn dài 10cm. Hai quả cầu tiếp xúc nhau tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi 2 dây treo hợp với nhau một góc 600.Tính điện tích mà ta đã truyền cho các quả cầu quả cầu. Cho g = 10 m/s2.     ĐS: q = 3,33µC

Bài 3: Trong không khí hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng 0,1g được treo vào một điểm bằng hai sợi dây nhẹ cách điện có độ dài bằng nhau. Cho hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quả cầu cân bằng, hai dây treo hợp với nhau một góc 300. Lấy g = 10m/s2. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu.
Bài 4: Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích lần lượt là q1 = 4nC và q2 đặt cách nhau 12cm trong chân không thì hai quả cầu hút nhau một lực có độ lớn 8.10-5N.


a/. Xác định điện tích q2 trên quả cầu 2.
b/. Cho quả cầu mang điện tích q1 nói trên tiếp xúc với quả cầu thứ 3 tích điện tích q3 = 8.10-9C. Sau đó, tách quả cầu thứ 3 ra xa quả cầu 1. Để lực tương tác giữa hai quả cầu 1 và quả cầu 2 vẫn không đổi thì phải đặt hai quả cầu cách nhau một đoạn bằng bao nhiêu?
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Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. 

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
Kiến thức cần nhớ

Cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích điểm Q
E = 
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Trong đó: 

   F: lực điện tác dụng lên q đặt tại một điểm trong điện trường do Q gây ra (N)

   r là khoảng cách từ điện tích Q đến điểm ta xét (m)

Bài tập

Dạng 1: Xác định cường độ điện trường do điện tích gây ra tại một điểm
Bài 1: Một điện tích điểm Q = 10-7C đặt tại A trong không khí. Một điểm M cách điện tích Q một đoạn 10cm.

a/. Xác định chiều và độ lớn của vecto cường độ điện trường tại M. 

b/. Xác định lực điện do điện tích Q tác dụng lên điện tích q = 2.10-9C đặt tại điểm M. Đs: 9.104V/m; 18.10-5N
Bài 2: Một điện tích điểm Q = 8.10-9C đặt tại A trong không khí.

a/. Xác định độ lớn và vẽ véctơ cường độ điện trường tại B cách A một đoạn 6cm.

b/. Xác định véctơ lực tác dụng lên q = -10-7C đặt tại M.  
ĐS: 2.104V/m; 2.10-3N
Bài 3: Cường độ điện trường do điện tích Q = - 6.10-9 C gây ra tại một điểm M trong không khí cách điện tích Q là 8,64.104 V/m.

a/. Tính khoảng cách từ Q đến M.


b/. Khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì cường độ điện trường khi đó sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần so với ban đầu?  Đs: 2,5cm; giảm 4 lần.

Bài 4: Cường độ điện trường do một quả cầu nhỏ mang điện tích Q gây ra tại điểm M cách điện tích Q một đoạn 4cm trong chân không là 3,375.104V/m. Để cường độ điện trường tại một điểm N có giá trị là 6.104V/m thì điểm N phải cách Q một đoạn bằng bao nhiêu? Đs: 3cm
Bài 5: Cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại một điểm N cách Q một đoạn 4cm trong không khí có giá trị là 2,25.105V/m. Xác định độ lớn và dấu của điện tích Q? Biết rằng tại N vecto cường độ điện trường hướng ra xa điện tích Q. Đs: Q = 3.10-8C. 

Bài 6: Cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn 10cm trong không khí có giá trị là 27.103V/m. Xác định độ lớn và dấu của điện tích Q? Biết rằng tại N vecto cường độ điện trường hướng vào điện tích Q.  Đs: Q = - 4.10-8C. 

Bài 7: Một điện tích q = - 10-7C đặt tại điểm N trong  điện trường của một điện tích Q gây ra thì chịu tác dụng của lực điện  F = 3.10-3N 

a/. Xác định cường độ điện trường E tại điểm N.

b/. Xác định điện tích Q, biết rằng vecto cường độ điện trường tại N có chiều hướng vào điện tích Q và điểm N cách điện tích Q 3cm. 
ĐS: 3.104V/m; - 3.10-9C.
Bài 8: Cho điện tích Q= 4.10 -6 C đặt tại A trong chân không

a/. Tính độ lớn vectơ cường độ điện trường do Q gây ra tại B cách A là 10cm. 
b/. Đặt tại B một điện tích 
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. Tính độ lớn và vẽ vectơ lực điện tác dụng lên q. 

Bài 9: Một điện tích q = 2.10-8C đặt trong điên trường của một điện tích điểm Q chịu tác dụng của lực F = 4.10-3N.
a/. Tính cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích q 
b/. Tính độ lớn của điện tích Q. Biết rằng hai điện tích đặt cách nhau một khoảng 6cm.

Bài 10:  Một điện tích điểm Q = 2.10(6C đặt tại điểm A trong không khí.

a/. Tính cường độ điện trường do Q gây ra tại B cách A 20cm?

b/. Tại B đặt điện tích q = 10(8C thì q sẽ chịu tác dụng một lực điện trường có độ lớn bằng bao nhiêu?
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Bài 11: Điện tích điểm Q đặt tại O trong không khí, gây nên tại điểm M cách O một khoảng 20cm một cường độ điện trường là 6000V/m và hướng về Q. Xác định Q?
Bài 12: Cường độ điện trường do điện tích q1 gây ra tại điểm N cách q1 một đoạn 6cm trong không khí như hình bằng 75.105V/m. Đặt một điện tích thử q2 = 2.10-7C tại N.
a/. Xác định dấu và độ lớn của điện tích q1.

b/. Xác định chiều và độ lớn lực tương tác tác dụng lên điện tích q2.
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Bài 13: Cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại một điểm N cách Q một đoạn 6cm trong không khí có chiều như hình vẽ. Biết độ lớn của điện tích Q là 6.10-9.  Xác định dấu của điện tích Q và cường độ điện trường tại N.  Đs: Q > 0; 15.103N. 

Bài 14: Cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn 4cm trong không khí có giá trị là 4500V/m. Xác định giá trị điện tích Q? Biết rằng vecto cường độ điện trường tại M có chiều hướng vào điện tích Q.  

Dạng 2: Tìm cường độ điện trường tổng hợp do nhiều điện tích gây ra tại một điểm.
Bài 1: Hai điện tích điểm q1 = 9.10-8C; q2 = - 10-9C đặt tại A và B trong không khí cách nhau 6cm. Xác định chiều và độ lớn vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại M, biết M cách A 4cm và cách B 2cm.  
Đs: 7,3125.105V/m; hướng từ A đến B.
Bài 2: Hai điện tích điểm q1 = 9nC; q2 = - 9nC đặt tại A và B trong không khí cách nhau 6cm. Xác định chiều và độ lớn vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại N, biết N cách A 3cm và cách B 9cm.  Đs: 8.104V/m; hướng từ B đến A.
Bài 3: Hai điện tích điểm q1 = - 4.10-9C; q2 = 4.10-9C đặt tại hai đỉnh A và B của một tam giác đều cạnh 3cm. Xác định chiều và độ lớn vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại đỉnh C của tam giác. Đs: 4.104V/m; hướng từ B đến A.

Bài 4: Hai điện tích điểm q1 = 8.10-9C; q2 = 45.10-10C đặt tại hai đỉnh A và B của một tam vuông tại C, CA = 4cm; CB = 3cm trong không khí. Xác định độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại C. 
Bài 5: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = q2 = 5.10-8C đặt tại A và B trong không khí cách nhau 10cm. Tìm độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại N cách đều A và B 10cm. Đs: 
[image: image16.wmf]3

453.10

 V/m.

Bài 6: Đặt ba điện tích q1 = q2 = q3 = = -2.10-8C tại ba đỉnh của tam giác ABC cân tại A, AB = 5cm; BC = 6cm. Xác định hướng và độ lớn vectơ cường độ điện trường tại H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A. 
Đs: 11,25.104V/m; hướng từ H đến A.
Bài 7: Tại 3 đỉnh của tam giác ABC vuông tại A, AB = 30cm, AC = 40cm đặt 3 điện tích dương q1 = q2 = q3 = q = 10-9C trong chân không.
a/. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại H, với H là chân đường cao hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền. Đs: 246V/m

b/. Tính độ lớn lực điện tác dụng lên điện tích q0 = - 10- 6 C đặt tại H

Bài 8: Cho hai điện tích điểm q1 = 4.10-10C; q2 = -4.10-10C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 2cm trong không khí. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại:

a/. O với O là trung điểm của đoạn AB. 
b/. M với M cách A 1cm, cách B 3cm. Đs: 32.103V/m; hướng ra xa A.
c/. N tạo với A, B thành tam giác đều Đs: 9.103V/m; // AB, hướng từ A đến B.
d/. D tạo với A, B thành tam giác vuông cân tại D. Đs: 25,4.103V/m
e/. Đặt q3 = -2.10-10C tại D nói trên. Xác định lực tác dụng lên q3.  
Đs: 50,8.10-7N

Bài 9: Đặt hai điện tích điểm q1 = 8.10-8C; q2 = - 8.10-8C tại A, B trong không khí, AB = 4cm. Xác định chiều và độ lớn của vectơ

a/. Cường độ điện trường tại M, M nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một đoạn 2cm.

b/. Lực tác dụng lên q = 2.10-9C đặt ở M. 
Đs: 
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//AB, hướng từ A đến B, E = 12,7.105V/m; 25,4.10-4N

Bài 10: Tại hai điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không lần lượt có hai điện tích q1 = 6.10-8C; q2 = - 8.10-8C. Tính cường độ điện trường  và vẽ vecto cường độ điện trường tại điểm C, biết C cách A 3cm và cách B 4cm. 
Bài 11: Tại 3 đỉnh của tam giác đều cạnh a = 3cm lần lượt đặt 3 điện tích 
q1 = q2 = - 2.10-10C, q3 = 4.10-10C. Xác định cường độ điện trường tại tâm O của tam giác. ĐS: 18.103V/m

Bài 12: Trong không khí ABC là tam giác vuông tại A với AB = 3cm; 
AC = 4cm. Đặt tại A điện tích q1, tại B điện tích q1 = 12,5.10-9C. Biết vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại C có phương song song với AB. Xác định q1 và cường độ điện trường tổng hợp tại C.  ĐS: - 3,6.10-9C; 2,7.10-4N

Bài  13: Cho hai điện tích q1 = 8.10-9C; q2 đặt tại hai điểm A và B của tam giác ABC vuông tại C với CA = 4cm, CB = 3cm trong không khí. Biết cường độ điện trường tổng hợp tại C có phương song song với AB và có chiều hướng từ A đến B. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại C và giá trị điện tích q2.
Bài 14: Cho hai điện tích điểm q1 = 3.10-9C; q2 = 6.10-9C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6cm trong không khí. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại:

a/. O với O là trung điểm của đoạn AB.
b/. M với M cách A 8cm, cách B 2cm

c/. N với NA = 4cm, NB = 12cm.

d/. Đặt q3 = -6.10-8C tại N nói trên. Xác dịnh lực tác dụng lên q3.
Bài 15: Cho hai điện tích điểm q1 = - 4.10-9C; q2 = 6.10-9C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong không khí. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại:

a/. O với O là trung điểm của đoạn AB.

b/. M với M cách A 12cm, cách B 2cm

c/. N với NA = 5cm, NB = 15cm

d/. Đặt q0 = - 2.10-8C tại M nói trên. Xác dịnh lực tác dụng lên q0.

Bài 16: Cho hai điện tích điểm q1 = - 2.10-9C; q2 = - 8.10-9C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8cm trong không khí. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại:

 
a/. M với M cách A 2cm, cách B 6cm

b/. N với NA = 2cm, NB = 10cm.

c/. Đặt q3 = 3.10-8C tại N nói trên. Xác dịnh lực tác dụng lên q3
Bài 17: Trong không khí tại A đặt điện tích q1 = 2.10-8C, tại B đặt điện tích 
q2 = -8.10-8C. Biết AB = 50cm. 

a/. Tính độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích.

b/. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ véctơ cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 20cm và cách B một khoảng 30cm.  
Đs: 5,76.10-5N; 12500V/m
Bài 18: Cho hai điện tích  điểm q1 = 2.10-8C và q2 = -2.10-8C, đặt tại hai điểm A và B cố định trong chân không cách nhau 20cm .


a/. Tính độ lớn lực tĩnh điện tương tác giữa q1 và q2.


b/. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M do q1 và q2 gây ra, với M là trung điểm của AB.

Bài 19: Lần lượt đặt các điện tích q1; q2 = - 3,6.10-6C và q3 > 0 tại ba điểm A, B, C. Cho AB = 30cm; BC = 40cm; AC = 50cm. Biết hệ thống các điện tích được đặt trong không khí. Lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 song song với 
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.  Xác định

a/. Dấu và độ lớn của điện tích q1?

b/. Vectơ cường độ điện trường tổng hợp tác dung lên điện tích q3 ?

Bài 20: Cho hai điện tích điểm q1 = 9.10-8 C và  q2 = -3.10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 6cm trong không khí.
a/. Xác định véctơ cường độ điện trường tại C nằm trên đường thẳng AB và cách A 3cm, cách B 9cm. 


b/. Tính lực điện tác dụng lên điện tích q0 = 10-8 C đặt tại C.

Bài 21: Cho 2 điện tích điểm q1 = - q2 = 2.10-10 C đặt tại 2 điểm A và B cách nhau 20 cm trong chân không. Vẽ hình và tính cường độ điện trường tổng hợp do 2 điện tích trên gây ra tại trung điểm M của AB?

Bài 22:Tải 3 đỉnh của tam giác đều cạnh 3cm lần lượt đặt q1 = q2 = - 2.10-9C; q3 = 4.10-9C. Xác định cường độ điện trường tại tâm của tam giác.
Bài 23: Cho tam giác ABC vuông cân tại A trong không khí cạnh huyền 
BC = 
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cm. Tại B, C lần lượt đặt hai điện tích q1 = 1,6.10-9C; q2 = - q1.


a/. Xác định cường độ điện trường tại A.


b/. Tính độ lớn lực điện tác dụng lên q3 = - 2.10-8C đặt tại A.


c/. Đặt tại trung điểm M của BC điện tích q0 bằng bao nhiêu để véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại A có phương trùng với AC.

Bài 24: Cho điện tích q1 = 2,4nC và q2 đặt trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau 50cm. Xét điểm C lần lượt cách A, B 30cm và 40cm.


a/. Để cường độ điện trường tổng hợp tại C song song với AB thì q2  = ? 


b/. Để cường độ điện trường tổng hợp tại C vuông góc với AB thì q2  = ?

Đs: -32.10-8C; 18.10-8C
Bài 25: Hai điện tích +q và – q (q >0) đặt tại hai điểm A và B với AB = 2a. M là một điểm nằm trên đường trung trực của AB cách AB một đoạn x.

      a. Xác định vectơ cường độ điện trường tại M

      b. Xác định x để cường độ điện trường tại M cực đại, tính giá trị đó

Dạng 3: Điện trường tổng hợp bằng không.

Bài 1: Đặt hai điện tích điểm q1 = -8
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C; q2 = 2
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C tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn 10cm trong không khí. Xác định véc tơ cường độ điện trường tại:


a/. O là trung điểm AB.


b/. M, với MA = 20cm; MB = 10cm


c/. N, với NA = 6cm; NB = 8cm.

d/. Xác định vị trí của P thỏa điều kiện 
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e/. Xác định vị trí điểm H mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.  
f/. Làm lại câu e nếu q1 và q2 cùng dấu.
Bài 2: Cho hai điện tích điểm q1 = 36.10-9C ; q2 = 4.10-9C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn 10cm trong không khí. Xác định vị trí của N mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng không. Đs: NA = 7,5cm; NB = 2,5cm

Bài 3: Cho hai điện tích điểm q1 = 2nC ; q2 = 18nC đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn 6cm trong không khí. Xác định vị trí của điểm C mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu. Đs: CA = 1,5cm; NB = 4,5cm

Bài 4: Cho hai điện tích q1 , q2 đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một đoạn 10cm. Tìm điểm C mà tại đó điện trường tổng hợp bằng không với:

a/.  q1 = 36.10-9C và q2 = 4.10-9C

b/. q1 = 16.10-9C và q2 = -4.10-9C

c/. q1 = - 64.10-9C và q2 = -16.10-9C

[image: image458.emf] 
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Bài 5: Cho hai điện  tích điểm q1 = -3.10-7C và q2  nằm cách nhau 4cm trong không khí như hình bên. Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M bằng  không. Xác định dấu và độ lớn của điện tích q2. Biểu diễn các vecto cường độ điện trường do các điện tích tác dụng tại điểm M.   ĐS: 27.10-7C
Bài 6: Cho hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích  q1  và q2 C đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau 2cm. Một điểm C cách q1 6cm và cách q2 8cm tại đó cường độ điện trường triệt tiêu. Tìm q1 và q2. Biết điện tích tổng cộng của chúng là 7.10-8C. Đs: - 9.10-8C; 16.10-8C
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Bài 7: Cho hai điện  tích điểm q1 và q2 = 3.10-9C nằm cách nhau  trong không khí như hình bên. Cường độ

điện trường tổng hợp tại điểm M bằng  không. Xác định dấu và độ lớn của điện tích q1. ĐS: -8.10-9C
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Bài 8: Hai điện tích q1 = 4q > 0 và q2 = - q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9cm trong chân không. Xác định điểm M để cường độ điện trường tổng hợp tại đó bằng 0.  
ĐS:  M cách A 18cm

Bài  9: Cho hai điện  tích điểm q1 = 6.10-8C và q2  nằm cách nhau 6cm trong không khí như hình bên. Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M bằng không. Xác định dấu và giá trị của điện tích q2.
Bài 10: Điện tích q1 = 2.10-8C đặt tại điểm A trong chân không gây ra tại B cách A một khoảng r một điện trường có cường độ điện trường 18.103V/m.

a/. Tính r.

b/. Trong khoảng giữa hai điểm A và B, chọn một điểm C cách B 2cm, đặt tại C một điện tích q2. Để cường độ điện trường tổng hợp tại B bằng không thì:


+ Điện tích q2 có dấu như thế nào? Tại sao?

+ Độ lớn điện tích q2 bằng bao nhiêu?











Bài 11: Trong không khí, tại A đặt điện tích q1 = 3.10-8C; tại B đặt điện tích 
q2 = - 27.10-8C. Biết AB = 15cm.
a/. Tính lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q3 = - 2.10-8C đặt tại M, với M cách A 5cm và M cách B  20cm. Suy ra cường độ điện trường tổng hợp tại M.


b/. Tìm điểm C để tại đó điện trường tổng hợp do điện tích q1 ,  q 2 gây ra triệt tiêu.

Bài 12: Cho hai .điện tích 
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 lần lượt đặt tại hai điểm cố định A và B trong không khí cách nhau 10 cm.
a/.Tính độ lớn lực tương tác giữa 2 điện tích

b/.Xác định vị trí điểm H trên đoạn AB để cường độ điện trường tổng hợp tại H bằng không.

Bài 13: Cho hai điện tích q1 = 4
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 và q2 = - 16
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 đặt tại hai điểm A và B cách nhau 100cm trong không khí.

a/ Xác định cường độ điện trường tổng hợp do 
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 gây ra tại M cách q1 60cm và q2 40cm?

b/ Tìm vị trí N để cường độ điện trường tổng hợp tại N do q1, q2 gây ra triệt tiêu?
Bài 14: Cho hai điện tích q1, q2 đặt lần lượt tại A và B trong không khí, 
AB = 2 cm. Biết q1 + q2 = 7.10-8 C. Một điểm C thẳng hàng với AB, CA = 6 cm; CB = 8 cm, cường độ điện trường tổng hợp tại C bằng 0. Tìm q1, q2 ?
Bài 15: Quả cầu nhỏ có khối lượng m = 0,25g mang điện tích q = 2,5.10-9C được treo bởi một sợi dây và đặt trong một điện trường đều 
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 có phương nằm ngang. Tính độ lớn cường độ điện trường, biết khi cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng  một góc 300, lấy g = 10m/s2.
Bài 16: Trong không khí tại A đặt điện tích q1 = 16.10-9C. Một điểm B cách q1 10cm.


a/. Xác định chiều và độ lớn của véctơ của cường độ điện trường tại B.


b/. Tại B nói trên, đặt điện tích q2 = -4.10-9C.  

+ Tính độ lớn và vẽ véctơ lực điện do q1 tác dụng lên q2.



+ Tìm vị trí điểm C mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do q1, q2 gây ra triệt tiêu.



+ Tính và vẽ vecto cường độ điện trường tổng hợp do q1, q2 gây ra tại M, biết M cách A 6cm và cách B 8cm
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Bài 4: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
Kiến thức cần nhớ

1/. Công của lực điện:
A = q.E.d
Với d: là độ dài đại số hình chiếu điểm đầu và điểm cuối của đường đi lên phương đường sức điện.
   
+ d > 0 nếu hình chiếu cùng chiều đường sức.

   
+ d < 0 nếu hình chiếu ngược chiều đường sức.

Chiều đường sức trùng với chiều của 
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 hướng từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp).
2/. Hiệu điện thế giữa hai điểm MN: 
UMN = VM – VN = 
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Với VM, VN: điện thế tại M và tại N.

3/. Liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường:
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Bài tập

Bài 1: Tính công của lực điện khi một điện tích q = 9nC dịch chuyển từ M đến N trong điện trường đều E = 4500 V/m. Biết rằng MN hợp với phương các đường sức nằm ngang một góc 600 và MN = 20cm. ĐS: 4,05.10-6J

Bài 2: Công của lực điện khi di chuyển điện tích q = 1,5.10-2C từ sát bản dương đến bản âm của hai bản kim loại phẳng đặt song song và cách nhau 2cm là 0,9J. Tính cường độ điện trường giữa hai bản kim loại.
Bài 3: Một điện tích q = 10-8C dịch chuyển dọc theo các cạnh của một tam giác đều ABC cạnh 20cm, đặt trong điện trường đều có cường độ 3000 V/m. Tính công lực điện để dịch chuyển điện tích q  theo các cạnh AB; BC; CA. Biết vecto 
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 hướng từ B đến C 
ĐS: AAB  = ACA  = - 3.10-6J; ABC  = 6.10-6J
Bài 4: Tam giác đều ABC cạnh 40cm đặt trong điện trường đều E. Công của lực điện khi điện tích q = - 10-9C  dịch chuyển dọc theo cạnh CB là 
ACB = 6.10-7J. Tính cường độ điện trường E và công khi dịch chuyển từ A đến C. Biết rằng vectơ 
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.  ĐS: 3000V/m; - 12.10-7J
Bài 5: Tam giác ABC vuông tại A , AB = 4cm, AC = 3cm đặt trong điện trường đều  4000V/m; vectơ 
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 . Công lực điện khi dịch chuyển điện tích q từ B đến C là ABC = -2.10-8J. Tính công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q dọc theo cạnh BA và CA. ĐS: ABA = - 128.10-10J; ACA = 72.10-10J.
Bài 6: Tam giác ABC vuông tại A  được đặt trong điện trường đều E0, góc B = 600, 
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. Biết BC = 6cm; UBC = 120V.
a/. Tìm UAC , UBA và E0 . 
b/. Đặt q = 9.10-10C tại C. Tìm E tổng hợp tại A. 
ĐS: UAC = 0; UBA = 120; E0 = 4000 V/m;  EA = 5000 V/m

Bài 7: Cho một điện tích q = 2.10-8C di chuyển dọc theo các cạnh của một tam giác đều MNP cạnh 4cm đặt trong điện trường đều E = 5000V/m, các đường sức điện trường hướng từ M đến N. Tính:

a/. Công của lực điện khi q di chuyển từ M đến N. 

b/. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N; M và P; N và P.

c/. Điện thế tại điểm M và tại P. Biết điện thế tại điểm N là 50V. 
ĐS: AMN = 4.10-6J; 200V;  100V; 100V; 250V ; 150V
Bài 8: Tam giác ABC vuông tại C, AC = 4cm, CB = 3cm nằm trong điện trường đều, cường độ E = 5000V/m. Các đường sức điện trường có chiều từ A đến C. Tính:

a/. Hiệu điện thế giữa các điểm A và B; B và C, C và A.


b/. Công dịch chuyển một điện tử từ A đến B. 
Đs: 200V; 0; - 200V; 3,2.10-17J

Bài 9:  Tam giác MNP có MN = 8cm; MP = 10cm; NP = 6cm trong điện trường đều, vecto 
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ur

 hướng từ M đến P. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là 256V. 

a/. Tính hiệu điện thế UNP; UMP.

b/. Tính công hki điện tích q = 4nC dịch chuyển từ P đến M.
c/. Điện thế tại P là 26V. Tính điện thế tại M và N.  Đs: 144V; 400V; - 1,6.10-6J;  426V; 170V
Bài 10:  Tam giác ABC vuông tại C, AC = 
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cm; góc BAC = 300 đặt trong điện trường đều có hướng từ B đến C. HĐT UBC = 135V.

a/. Tính hiệu điện thế UAB và UAC.

b/. Tính điện thế tại A và tại C, biết điện thế tại B bằng 150V.
 Đs: 135V; 0V; VA = VC = 15V.
Bài 11: Tam giác ABC vuông tại C, AC = 3cm; góc BAC = 600 đặt trong điện trường đề E, vecto 
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. Hiệu điện thế UCB = - 120
[image: image40.wmf]3
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a/. Tính hiệu điện thế UAB và UAC.

b/. Tính điện thế tại A, biết điện thế tại B bằng 140
[image: image41.wmf]3

V.  
Đs: - 120
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Bài 12: Tam giác ABC vuông tại B, BC = 16cm, BA = 12cm đặt trong điện trường đều E = 2500V/m và có hướng từ A đến C.

a/. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm B và C; C và A; A và B.

b/. Tính điện thế tại H, với H là chân đường cao kể từ đỉnh B, biết điện thế tại A có giá trị là 550V.  Đs: 320V; - 500V; 180V.
Bài 13: Tam giác ABC vuông tại A, AB = 4cm, AC = 3cm đặt trong điện trường đều E = 4000V/m, vecto 
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. Công lực điện khi dịch chuyển điện tích q từ B đến A là ABA = - 128.10-10J.


a/. Tính công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q dọc theo các cạnh B đến C và từ C đến A. 

b/. Tính điện thế tại B và tại C, biết điện thế tại A là 92V. 

c/. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm B và A.  Đs: 220V; 20V; 128V
Bài 14: tam giác ABC vuông tại B, BA = 8cm; BC = 6cm đặt trong điện trường đều, đường sức hướng từ A đến C. Gọi M là trung điểm của AC, H là chân đường cao kẻ từ B. Hiệu điện thế UAC  = 250V. Tính:


a/. Hiệu điện thế UAB; UCB; UAM; UMB; UBH ?
b/. Điện thế tại điểm M, H, C. Biết điện thế tại A là 270V. 
Đs: 160V; - 90V; 125V; 35V; 0V
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Bài 15: Cho một điện tích q = 2.10-6C di chuyển dọc theo các cạnh của một tam giác đều ABC cạnh 12cm đặt trong điện trường đều E = 4500 V/m và có hướng từ A đến C như hình vẽ.

a/. Tính công của lực điện trường khi dịch chuyển điện tích q dọc theo cạnh từ A đến B, từ B đến C, từ C đến A. Suy ra công của lực điện trường khi điện tích q di chuyển từ A dọc theo các cạnh của tam giác rồi trở về A. 
Đs: AAB = 5,4.10-4 ( J ); ABC = 2.10-6.4500.0,06; ACA = -10,8.10-4 ( J ); 
AA->B->C->A = 0(J ) 

b/. Tính hiệu điện thế giữa các điểm A và B, B và C, C và A. 

Đs: UAB = 270 (V ); UBC = 270 (V ); UCA = -540 (V )

c/. Tính điện thế tại các điểm A và C, biết điện thế tại B là 80V. 
Đs: VA = 350 (V); VC = -190 (V)
Bài 16: Một điện tích di chuyển dọc theo đường sức điện từ bản kim loại tích điện dương sang bản kim loại tích điện âm đặt song song cách nhau 10cm. Công của lực điện trong sự di chuyển này có giá trị 3,2.10-18J. Điện trường giữa hai bản kim loại là điện trường đều, có cường độ điện trường 103V/m.

a/. Điện tích di chuyển có dấu như thế nào ? Tại sao?  
b/. Tính độ lớn điện tích di chuyển.
Bài 17: Ba điểm A, B, C nằm trong điện trường đều sao cho 
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 AC và AB = 6cm, AC = 8cm.

a/. Tính cường độ điện trường E, UAB và UBC. Biết UCD = 100V (D là trung điểm của AC).


b/. Tính công của lực điện khi electron di chuyển từ B ( C ; từ B ( D.

Đs : 2500V/m ; UAB = 0 ;  UBC = - 200v ; ABC = 3,2.10-17J ; ABD = 1,6.10-17J
Bài 18: Một e di chuyển một đoạn 0,6cm từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện của 1 điện trường đều thì lực điện sinh công 9,6.10-18J

 
a/ Tính cường độ điện trường E

 
b/. Tính công mà lực điện sinh ra khi e di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo  phương và chiều nói trên?

c/ Tính hiệu điện thế UMN; UNP.
 
d/. Tính vận tốc của e khi nó tới P. Biết vận tốc của e tại M bằng không.

Bài 19: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N dọc đường sức cách nhau 5cm là UMN = 3 (V). 
a/. Tính công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = - 2
[image: image47.wmf]m

C từ M đến N.
b/. Độ lớn và hướng của lực tác dụng lên điện tích là bao nhiêu? 

Bài 20: Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2cm và được nhiễm điện trái dấu nhau, điện trường bên trong hai tấm kim loại đã cho là điện trường đều và có đường sức vuông góc với các tấm. Cần tốn một công A = 2.10-9J để dịch chuyển điện tích q = 5.10-10C di chuyển từ tấm này đến tấm kia.
a/. Xác định hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại. 
b/. Xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại. 
c/. Xác định lực tác dụng lên điện tích. 

Bài 21: Một electron bay vào trong một điện trường theo hướng ngược với hướng đường sức với vận tốc 2000km/s. Vận tốc của electron ở cuối đoạn đường sẽ là bao nhiêu nếu hiệu điện thế ở cuối đoạn đường đó là 15V.

ĐS:v = 3,04.10 6 m/s                                  
Bài 22: Một điện tử bắt đầu chuyển động ngay sát bản âm và dọc theo đường sức điện trường của một tụ điện phẳng, hai bản cách nhau một khoảng 15cm và giữa chúng có hiệu điện thế 240V. Điện tử sẽ có vận tốc là bao nhiêu sau khi nó cách bản dương 10cm.
Bài 23: Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 4.10-10F được mắc vào hai cực của một nguồn điện  có hiệu điện thế 100V, khoảng cách giữa hai bản tụ là 2cm. 
a/. Tính cường độ điện trường giữa hai bản và điện tích của tụ điện.

b/. Đặt một electron tại M cách bản dương 0,5cm rồi truyền cho nó vận tốc 4.106m/s dọc theo chiều đường sức. Tính khoảng cách nhỏ nhất từ electron đến bản âm.

Bài 24: Một electron di chuyển được đoạn đường 1cm, dọc theo đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một đường trường đều có cường độ điện trường 1000V/m. Tính công của lực điện.

Bài 25: Một electron chuyển động từ điểm M với vận tốc 3,2.106m/s cùng hướng và dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 450V/m. Điện tích của electron là – 1,6.10-19C. Tìm quãng đường mà electron đi được cho đến khi dừng lại.

Bài 26: Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bản âm, trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m, khoảng cách giữa hai bản là 2cm. Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.
Bài 27: Giữa hai bản kim loại của một tụ điện phẳng có một hiệu điện thế 120V, khoảng cách giữa hai bản là 4cm.


a/. Tính cường độ điện trường giữa hai bản.


b/. Đặt một electron tại M cách bản dương 0,5cm rồi truyền cho nó vận tốc 5.106m/s dọc theo chiều đường sức. Tìm khoảng cách ngắn nhất từ electron đến bản âm. Cho điện tích và khối lượng electron lần lượt là – 1,6.10-19C và 9,1.10-31kg. Bỏ qua tác dụng của trọng trường.
[image: image463.emf] 
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Bài 6 : TỤ ĐIỆN
Kiến thức cần nhớ

1/. Điện dung của tụ điện phẳng

C =
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2/. Điện tích của tụ điện 
C = 
[image: image49.wmf]U
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Đơn vị điện dung là fara (F).
    Các ước của fara: 1 (F = 10-6 F; 1nF = 10-9F; 1pF = 10-12 F.
    U: hiệu điện thế giữa hai bản tụ (V)
Bài tập:  

Bài 1: Trên vỏ một tụ điện có ghi 
[image: image50.wmf]20200
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.

a/. Nêu ý nghĩa các số ghi trên tụ điện. Nếu nối hai bản của tụ điện với hiệu điện thế 220V thì xảy ra hiện tượng gì ? Vì sao?

b/. Nếu nối hai bản của tụ điện với hiệu điện thế 120V. Tính điện tích của tụ điện.

c/. Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được.

Bài 2 : Một tụ điện có ghi 100nF – 10V


a/. Cho biết ý nghĩa của số trên. Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được.


b/. Mắc tụ trên vào hai điểm có hiệu điện thế 8V. Tính điện tích của tụ điện.

c/. Muốn tích cho tụ điện một điện tích 0,5
[image: image51.wmf]m

C thì cần phải đặt giữa hai bản tụ một hiệu điện thế bằng bao nhiêu?

Bài 3: Trên vỏ một tụ điện có ghi 25
[image: image52.wmf]m

F - 200V.


a/. Giải thích ý nghĩa số ghi trên tụ điện. 

b/. Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được.

c/. Muốn tụ tích được điện  tích 2.10-3C thì cần phải đặt giữa hai bản tụ một hiệu điện thế bằng bao nhiêu?
Chương 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Kiến thức cần nhớ

1/. Cường độ dòng điện không đổi:

[image: image464.emf] 
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  + I: cường độ dòng điện không đổi (A).

  + q: điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn (C).

  + t: Thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn (s). 

2/. Công thức định luật ôm cơ bản (dùng cho mạch ngoài): 
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3/. Điện trở mắc song song
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- Hiệu điện thế: 
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- Cường độ dòng điện: I = I1 + I2 + I3 + … + In  (cộng lại)     

Với 
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- Điện trở tương đương:  
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* Chú ý: Nếu chỉ có R1 // R2 thì R12 = 
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[image: image466.emf] 

R 3  

R 1  

, r



 

R 2  

4/. Điện trở mắc nối tiếp: 

- Hiệu điện thế:  
[image: image59.wmf]123
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- Cường độ dòng điện:   I = I1 = I2 =I3 =…= In   (bằng nhau)

- Điện trở tương đương:
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Chú ý: Cách tính điện trở của đèn 

Ví dụ: Đ (U – P)  đặt U = Uđm, P = Pđm thì 
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Gọi Iđ, Uđ là cường độ dòng điện và hiệu điện thế thực tế của đèn.

+ Nếu Iđ = Iđm hoặc Uđ = Uđm ( đèn sáng bình thường.
+ Nếu Iđ > Iđm hoặc Uđ >Uđm ( đèn sáng hơn mức bình thường.
+ Nếu Iđ < Iđm hoặc Uđ <Uđm ( đèn sáng mờ. 

5/. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch: 
A = UIt
6/. Công suất tiêu thụ điện hay công suất tỏa nhiệt trên điện trở R: 
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* Công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài: 
PNgoài   = I2. RN 

* Công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch: 
Ptoàn mạch = I2. (RN + r) 

7/. Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn: 
Q = RI2t


+ Nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài: QNgoài = RN.I2t


+ Nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch: 
Qtoàn mạch = (RN + r).I2t

8/. Công của nguồn điện:
Ang   = 
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9/. Công suất của nguồn điện: 
Png = 
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10/. Định luật ôm toàn mạch:
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=> hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn (hiệu điện thế mạch ngoài):
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* Cách tính 
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b và rb
+ Bộ nguồn ghép nối tiếp: 
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 và 
rb = r1 + r2 + …
Chú ý: nếu n nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 
[image: image71.wmf]e

 và điện trở trong r thì:
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b = n.
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 và rb = n.r

+ Bộ nguồn gồm n nguồn mắc song song (các nguồn có cùng 
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 và r):


[image: image75.wmf]b

ee

=

; 
[image: image76.wmf]b

r

r

n

=


10/. Hiệu suất của nguồn điện: 
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Bài tập:
Bài 1: Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua.

a. Tính cường độ dòng điện đó.

b. Tính số eletron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 10 phút.

ĐS: a.  I = 0,16A.  b. 6.1020
Bài 2: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn có cường độ 1,6 mA.Tính điện lượng và số eletron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 giờ.

        ĐS: q = 5,67C ; 3,6.1019
Bài 3: Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2 s là 6,25.1018e. Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ bao nhiêu?

        ĐS: I = 0,5A.

Bài 4: Lực lạ thực hiện công 1200 mJ khi di chuyển một lượng điện tích 5.10-2 C giữa hai cực bên trong nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này. Tính công của lực lạ khi di chuyển một lượng điện tích 125.10-3 C giữa hai cực bên trong nguồn điện.

ĐS: E = 24V ; A = 3J.
[image: image467.emf] 

   M  

Đ  

  P  

   R 3  

R 1   R 2  

, r



 

R X  

X  

Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 8 (, R2 = 6 (, R3 = 12 (.  Hiệu điện thế UAB = 24 V. 

a. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

b. Tính công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch.

c. Tính nhiệt lượng tỏa ra của điện trở R3 trong 

thời gian 10 phút.
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Bài  6: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 1Ω, R2 = R3 = 2Ω, R4 = 0,8Ω. Hiệu điện thế UAB = 6V. 

[image: image469.emf] 
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a. Tìm điện trở tương đương của mạch?

b. Tìm cường độ dòng điện qua các điện 

trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở?

c. Tính hiệu điện thế UAD.
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Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ.

Các dụng cụ đo là lí tưởng. Biết R1 = 2Ω; 
R2 = 6Ω. Vôn kế chỉ 12 V, ampe kế chỉ 2 A. Tính R3.            ĐS: 3Ω

Bài 8: Cho mạch điện như hình vẽ.

[image: image472.emf] 
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Biết R1 = R2 = R3 = 3 Ω; R4 = 1 Ω; UAB = 9 V; RA = 0.

a. Tìm chỉ số của ampe kế.

b. Nối M và B bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. 

Tìm chỉ số của vôn kế?

[image: image473.emf] 
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          ĐS: 2A, 6V

Bài 9: Cho mạch điện như hình.
R1 = 20(; R2 = 30(; R3 =10; C1 = 20(F; 
C2 = 30(F; UAB = 50V.

a. Tính điện tích các tụ khi K đóng và khi K mở.

b. Ban đầu K mở, tính điện lượng qua R3 khi K đóng.

[image: image474.emf] 
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Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ. 
Biết 
[image: image78.wmf]e

= 30V và điện trở trong  r , R1 = 10
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, 
R2 = 8
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, đèn Đ(8V – 8W). Biết đèn sáng bình thường.

   
a/. Xác định số chỉ của ampe kế và vôn kế. 
   
b/. Xác định r, công suất tỏa nhiệt trên R2, ở mạch ngoài, trên toàn mạch và hiệu suất nguồn điện.

   
c/. Nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài, trên toàn mạch trong 5 phút.
Bài 11: Cho mạch điện như hình vẽ
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Biết ( = 30V và  r = 1
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 , R1 = 12
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, R2 = 4
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, đèn Đ (12V – 36W).

   
a/. Xác định số chỉ của ampe kế và vôn kế.

   
b/. Tìm độ sáng của đèn.

   
c/. Tính công suất tỏa nhiệt trên R1, ở mạch ngoài, trên toàn mạch và hiệu suất nguồn điện.
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Bài 12: Cho mạch điện như hình vẽ
Cho R1 = R2 = 4
[image: image84.wmf]W

, Đ(6V – 4,5W), R3 = 6
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. Biết đèn sáng bình thường.

a/. Xác định số chỉ của ampe kế và vôn kế.

  
b/. Xác định 
[image: image86.wmf]e

, biết r = 2
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.

   
c/. Công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài, trên toàn mạch và hiệu suất của nguồn điện.
[image: image477.emf] 
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Bài 13: Cho mạch điện như hình vẽ 

Biết 
[image: image88.wmf]e

= 12V, r = 1Ω, R1 = 6Ω, R2 = R3 = 18Ω
   
a/ .Tính điện trở tương đương toàn mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. 
  
b/. Tính công suất tiêu thụ ở mạch ngoài và hiệu điện thếhai đầu mỗi điện trở.

  
c/. Nếu thay điện trở R3 bằng bóng đèn 
Đ (6V – 6W) thì đèn sáng như thế nào?
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Bài 14: Cho mạch điện như hình vẽ 

Biết 
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= 12V, r = 0,5
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, R1 = 2,3
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, R2 = 2
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, 
R3 = 3
[image: image93.wmf]W


   
a/. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở.

  
b/. Tính công suất tiêu thụ ở mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện.

[image: image479.emf] 
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Bài 15: Cho mạch điện như hình vẽ 

Biết 
[image: image94.wmf]e

= 12V, r = 1
[image: image95.wmf]W

, R1 = 8 
[image: image96.wmf]W

, R2 = 4
[image: image97.wmf]W

, 
R3 = 3
[image: image98.wmf]W

, đèn Đ (3V- 3W), Rx thay đổi đựơc.

   
a/. Cho Rx = 9
[image: image99.wmf]W

.

+ Tìm cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

+ Tìm độ sáng của đèn.

[image: image480.emf] 
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b/. Cho Rx thay đổi. Tính Rx để đèn sáng bình thừơng.  Đs: 1,2A; 0,3A; 3
[image: image100.wmf]W


Bài 16: Cho mạch điện như hình vẽ 

Biết 
[image: image101.wmf]e

= 12V, r = 1
[image: image102.wmf]W

, R1 = 2R4 , R2 = 3
[image: image103.wmf]W

, 
R3 = 6
[image: image104.wmf]W

. Vôn kế chỉ 2V. Điện trở của vôn kế rất lớn.

   
a/. Tính R1  và R4.

   
b/. Thay vôn kế bằng một ampe kế có RA = 0. Tính cường độ dòng điện chạy qua ampe kế. Đs: 6
[image: image105.wmf]W

 và 3
[image: image106.wmf]W

; 1,2A

[image: image481.emf] 
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Bài 17: Cho mạch điện như hình vẽ 
Biết 
[image: image107.wmf]e

= 24V, r = 3
[image: image108.wmf]W

, R1 = 4
[image: image109.wmf]W

, R2 = 9
[image: image110.wmf]W

, 
R3 = 2
[image: image111.wmf]W

, R4 là đèn có ghi  (1,5V – 0,75W), biết cường độ dòng điện chạy qua R1 là I1 = 0,2A.

   
a/. Xác định số chỉ của ampe kế.

   
b/. Tìm  R5.

   
c/. Xác định số chị vôn kế.

   
d/. Độ sáng cảu đèn.

   
e/. Hiệu suất của nguồn điện.

[image: image482.emf] 
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f/. Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 5 phút
Bài 18: Cho mạch điện như hình vẽ 

Biết 
[image: image112.wmf]e

= 12V, r = 1
[image: image113.wmf]W

, ban đều biến trở 
R1 = 8 
[image: image114.wmf]W

, R2 = 4
[image: image115.wmf]W

, đèn Đ (6V- 3W).

   
a/. Xác định số chỉ của ampe kế và vôn kế.

   
b/. Xác định độ sáng của đèn.

   
c/. Điều chỉnh biến trở R1 sao cho đèn sáng bình thường. Xác định giá trị R1 khi đó.    ĐS: R1 = 2
[image: image116.wmf]W


[image: image483.emf] 
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[image: image484.emf] 
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Bài 19: Cho mạch điện như hình vẽ

Biết R1 = 2
[image: image117.wmf]W

, R3 = 12
[image: image118.wmf]W

, Đ (3V – 3W), Ampe kế có điện trở không đáng kể chỉ 0,5A, vôn kế có điện trở rất lớn chỉ 4V.

a/. Tìm cường độ dòng điện qua R1.

b/. Tìm độ sáng của đèn.

c/. Tìm R2. 
[image: image485.emf] 
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d/. Điện trở trong của nguồn điện, biết
( = 13,5V.

Bài 20: Cho mạch điện như hình vẽ 

Biết ( =12V, r = 1
[image: image119.wmf]W

, R1 = 8
[image: image120.wmf]W

, R2 = 4
[image: image121.wmf]W

, 
R3 = 9
[image: image122.wmf]W

, Đ (1,5V – 0,75W), ban đầu biến trở R4 = 3
[image: image123.wmf]W

.

   
a/. Xác định số chỉ của ampe kế và vôn kế.

   
b/. Xác định độ sáng của đèn.

   
c/. Điều Điều chỉnh biến trở R3 sao cho đèn sáng bình thường. Xác định giá trị R3 khi đó.

[image: image486.emf] 
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Bài 21: Cho mạch điện như hình vẽ 

Biết 
[image: image124.wmf]e

= 9V, r = 0,6
[image: image125.wmf]W

, đèn R1 loại (6V – 3W), đèn R2 loại (3V – 1,5W). Khi biến trở có giá trị Rx thì hai đèn sáng bình thường. Tìm:

   
a/. Cường độ dòng điện mạch chính.

  
b/. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.

   
c/. Điện trở Rx và R3. 

Đs : 1A; 8,4V; 6
[image: image126.wmf]W

; 2,4
[image: image127.wmf]W


Bài 22: Cho mạch điện như hình vẽ
[image: image487.emf] 
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Nguồn điện có suất điện động
[image: image128.wmf]e

= 10V và điện trở trong r . Biết vôn kế chỉ 9V, ampe kế chỉ 2A, R1 = R2 = 3
[image: image129.wmf]W

.

   
a/. Tìm điện trở trong của nguồn.

  
b/. Biết đèn sáng bình thường. Tìm hiệu điện thế định mức và công suất định mức của đèn.

   
c/. Nếu tháo bớt R1 hay R2 thì số chỉ ampe kế, vôn kế tăng hay giảm. Tìm số chỉ ampe kế, vôn kế và hiệu suất của nguồn điện khi đó. 

ĐS: a/. 0,5
[image: image130.wmf]W

; b/. 6V; 12W;  c/. I’ = 1,54A; 9,23V; 92,3%
[image: image488.emf] 
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Bài 23: Cho mạch điện như hình vẽ

Biết ( = 12V, r = 1Ω, R1 = 4Ω, đèn 

Đ (3V – 0,75W), R2 là biến trở. Biết vôn kế 
chỉ 6V.

   
a/. Xác định số chỉ của Ampe kế.

   
b/. Xá định độ sáng của đèn.

   
c/. Xác định điện tích của tụ điện.

   
d/. Xác định nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trong 10 phút

   
e/. Điều chỉnh biến trở R2 sao cho ampe kế chỉ 1A. Xác đỉnh R2 và số chỉ của vôn kế khi đó.

[image: image489.emf] 
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Bài 24: Cho mạch điện như hình vẽ 
Hai nguồn điện giống nhau có cùng suất điện động 
[image: image131.wmf]0

e

= 9V, r0 = 0,5
[image: image132.wmf]W

. Biết R1 = 4
[image: image133.wmf]W

, 
R2 = 12
[image: image134.wmf]W

, vôn kế có điện trở rất lớn và chỉ 6V, ampe kế có điện trở không đáng kể.

  
a/. Tìm số chỉ của ampe kế.

   
b/. Tìm Rx.

   
c/. Tính công suất tỏa nhiệt trên R2.

  
d/. Rx có giá trị là bao nhiêu để ampe kế chỉ 1,5A. Vôn kế lúc đó chỉ bao nhiêu? Hiệu điện thế UMN bằng bao nhiêu?

[image: image490.emf] 
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Bài 25: Cho mạch điện như hình vẽ 

Biết 
[image: image135.wmf]e

= 12V, r = 2
[image: image136.wmf]W

, R2 = 4
[image: image137.wmf]W

, R1 là biến trở, RA  = 0, Rv = ∞. Cho R1 = 2 
[image: image138.wmf]W


   
a/. K mở. Tính số chỉ của ampe kế và vôn kế, công suất tiêu thụ điện ở mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện.

   
b/. K đóng, vôn kế chỉ 2V. Tính R3.

   
c/. Bây giờ K lại mở, R1 = ? để công suất tiêu thụ điện trên nó lớn nhất. 
[image: image491.emf] 
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Bài 26: Cho mạch điện như hình vẽ.  
Biết R1 = 4,5
[image: image139.wmf]W

, R2 = 2
[image: image140.wmf]W

, R4 = 4
[image: image141.wmf]W

, R3 = 1
[image: image142.wmf]W

, đèn Đ (3V – 6W).

   
a/. K mở, đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của Ampe kế và vôn kế.

   
b/. K đóng, thì hiệu điện thế UMN = 0,8V.
Tính cường độ dòng điện trong mạch chính và các mạch rẽ.

   
c/. Tính suất điện động 
[image: image143.wmf]e

 và điện trở trong của nguồn điện.          ĐS: 2A; 14V; 3,2A; 1,6A; 6V, 1Ω
[image: image492.emf] 
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Bài 27: Cho mạch điện như hình vẽ 
Bộ nguồn mắc kiểu hỗn hợp đối xứng gồm 30 nguồn giống nhau có suất điện động tương đương là 
[image: image144.wmf]b

e

= 43,5V, các điện trở R1 = 10
[image: image145.wmf]W

, 
R3 = 3
[image: image146.wmf]W

, R4 = 5,25
[image: image147.wmf]W

. Ampe kế có điện trở không đáng kể và chỉ 2A; vôn kế có điện trở rất lớn và chỉ 6,5V.

   
a/. Tính cường độ dòng điện qua R1 và mạch chính.

   
b/. Tính R2
   
c/. Tính điện trở trong của bộ nguồn và của một nguồn. Biết suất điện động mỗi nguồn là 2,9V. Đs: 1A; 3A; 6,5
[image: image148.wmf]W

; 9
[image: image149.wmf]W

; 1,2
[image: image150.wmf]W


[image: image493.emf] 
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Bài 28: Cho mạch điện như hình vẽ 

Trong đó bộ nguồn gồm n pin giống nhau, mỗi pin có 
[image: image151.wmf]0

e

= 1,5V, r0 = 0,5
[image: image152.wmf]W

; mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 2
[image: image153.wmf]W

, R2 = 9
[image: image154.wmf]W

, 
R4 = 4
[image: image155.wmf]W

, đèn R3 có ghi (3V – 3W). Biết rằng Ampe kế A1 chỉ 0,6A, ampe kế A2 chỉ 0,4A. Hãy tính:

   
a/. Cường độ dòng điện qua R5 và R5.

   
b/. Số pin và công suất bộ nguồn.

   
c/. Số chỉ của vôn kế.

  
d/. Đèn R3 có sáng bình thường không. Biết điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. 
Đs: I5 = 0,5A; R5 = 20
[image: image156.wmf]W

; n = 5; Png = 4,5W; UCD = 6V; đèn sáng mờ.

[image: image494.emf] 
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Bài 29: Cho mạch điện như hình vẽ 

Biết 
[image: image157.wmf]e

= 12V, r = 1
[image: image158.wmf]W

, R1 = 5
[image: image159.wmf]W

, R2 = 6
[image: image160.wmf]W

, đèn Đ(6V – 3W), 
   
a/. Xác định số chỉ của ampe kế và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

   
b/. Tìm độ sáng của đèn.

   
c/. Tìm công suất tỏa nhiệt ở nguồn điện, ở mạch ngoài, trên toàn mạch và hiệu suất của nguồn điện
Bài 30: Cho mạch điện như hình vẽ 
[image: image495.emf] 
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Biết R1 = 4
[image: image161.wmf]W

, RA = 0, RV = ∞. Hai đèn giống nhau và có hiệu điện thế định mức 6V. Khi hai đèn cùng sáng vôn kế chỉ 4,5V, ampe kế chỉ 1,5A. Khi tắt bớt một đèn chúng chỉ 16/3V và 4/3A.

   
a/. Tìm 
[image: image162.wmf]e

, r, R2 và R của đèn.

   
b/. Tìm R2 để đèn sáng bình thường.
Đs: a) 12V, 1
[image: image163.wmf]W

; 6
[image: image164.wmf]W

,12
[image: image165.wmf]W

 b) 30
[image: image166.wmf]W


Bài  31: Cho mạch điện như hình vẽ
[image: image496.emf] 
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Bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động ( = 2,5V và điện trở trong r = 0,5
[image: image167.wmf]W

. Mạch ngoài gồm: điện trở R1 = 2
[image: image168.wmf]W

, R2 là đèn có ghi (6V – 9W), R3 là biến trở.

a/. Điều chỉnh biến trở R3 sao cho ampe kế chỉ 2A.

+ Tìm số chỉ vôn kế và R3.

+ Tính công suất tiêu thụ ở mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện.

[image: image497.emf] 
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b/. Đổi vị trí vôn kế và đèn. Điều chỉnh biến trở R​3 để đèn sáng bình thường. Tìm số chỉ ampe kế, vôn kế và điện trở R3.

Bài 32: Cho mạch điện như hình vẽ

Nguồn có suất điện động 
[image: image169.wmf]e

 = 12V và điện trở trong r = 1
[image: image170.wmf]W

. Mạch ngoài gồm: điện trở R1 = 8
[image: image171.wmf]W

, R2 là đèn có ghi (4V- 4W), R3 = 6
[image: image172.wmf]W

.

a/. Tính cường độ dòng điện mạch chính và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

b/. Xác định độ sáng của đèn.

c/. Tính công suất và hiệu suất của nguồn điện.

Bài 33: Cho mạch điện như hình vẽ
[image: image498.emf] 
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Bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau ghép nối tiếp, mỗi pin có 
[image: image173.wmf]0

e

= 1,5V, r0 = 0,2
[image: image174.wmf]W

, đèn Đ1(6V-3W); đèn Đ2 (3V-1,5W).


a/. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.


b/. Khi biến trở có giá trị Rx thì hai bóng đèn sáng bình thường. Tìm:

+ Cường độ dòng điện qua mạch chính.

+ Hiệu điện thế hai đầu bộ nguồn? Hiệu suất bộ nguồn.

+ Rx và R3.

[image: image499.emf] 
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Bài 34: Cho mạch điện như hình vẽ
Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động
[image: image175.wmf]0

e

, điện trở trong r0 = 0,25
[image: image176.wmf]W

. Mạch ngoài gồm các điện trở R2 = 3
[image: image177.wmf]W

, R3 = 15
[image: image178.wmf]W

, R4 = 10
[image: image179.wmf]W

. Điện trở của ampe kế rất nhỏ, của vôn kế rất lớn. Ampe kế chỉ 
[image: image180.wmf]1

3

A và vôn kế chỉ 2V. 


a/. Tính điện trở R1.

b/. Tính cường độ dòng điện trong mạch chính.

[image: image500.emf] 
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c/. Tính hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài.


d/. Tính suất điện động của mỗi pin

Bài 35: Cho mạch điện như hình vẽ
Biết 
[image: image181.wmf]e

 = 7,8V, r = 0,4
[image: image182.wmf]W

. Mạch ngoài gồm điện trở R1 = R2 = R3 = 3
[image: image183.wmf]W

, R4 = 6
[image: image184.wmf]W

.


a/. Khi K mở. tìm cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và UMN.


b/. Khi K đóng.

+ Tìm số chỉ của ampe kế (biết RA = 0)

[image: image501.emf] 
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+ Công suất trên điện trở R2.

Bài 36: Cho mạch điện như hình vẽ
Biết 
[image: image185.wmf]e

 = 12V, r = 0,1
[image: image186.wmf]W

. Mạch ngoài gồm điện trở R1 = R2 = 2
[image: image187.wmf]W

, R3 = 4
[image: image188.wmf]W

, R4 = 4,4
[image: image189.wmf]W

.


a/. Tìm công suất  nguồn điện.


b/. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở.


c/. Tìm UDA và UCD.


d/. Tính công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch AD.
e/. Tìm nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch trong thời gian 1 giờ.
[image: image502.emf] 
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Bài 37: Cho mạch điện như hình vẽ
Nguồn có suất điện động 
[image: image190.wmf]e

 và điện trở trong r = 0,5
[image: image191.wmf]W

, R1 = 4
[image: image192.wmf]W

, R2 = 3
[image: image193.wmf]W

, đèn Đ ghi (3V-3W). Công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch điện là 24W.

a/. Tính suất điện động 
[image: image194.wmf]e

 nguồn điện.

b/. Độ sáng của đèn như thế nào? Tại sao?

c/. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu của mạch ngoài. Nguồn điện có điều kiện gì để hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài lớn nhất?
[image: image503.emf] 
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Bài 38: Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết nguồn điện có suất điện động 

[image: image195.wmf]e

 = 18V và điện trở trong r = 1
[image: image196.wmf]W

. Mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 3
[image: image197.wmf]W

, R2 là biến trở, đèn Đ có ghi (6V – 3W).

1/. Ban đầu cho biến trở R2 = 24
[image: image198.wmf]W


  
 a/. Xác định số chỉ của ampe kế .

  
 b/. Xác định độ sáng của đèn.
c/. Tính hiệu suất của nguồn điện và công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài.

   
d/. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 và trên toàn mạch trong 5 phút.

2/. Điều chỉnh biến trở R2 sao cho đèn sáng bình thường. Xác định giá trị R2 khi đó.
[image: image504.emf] 
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Bài 39:  Cho mạch điện như hình: 
Biết 
[image: image199.wmf]e

 = 12V, r = 1( ; Đèn Đ thuộc loại 
(6V – 3W); R1 = 5( ; RV =
[image: image200.wmf]¥

; RA ( 0 ; R2 là biến trở. 
a/. Cho R2 = 6(. Tính số chỉ của ampe kế, vôn kế. Đèn có sáng bình thường không ?
b/. Tìm giá trị của R2 để đèn sáng bình thường.

ĐS: a) IA = 1,2A ; UV = 4,8V ; Yếu hơn mức bình thường; b) R2 = 12( ( Khi cho R2 tăng thì độ sáng của đèn tăng).

[image: image505.emf] 
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Bài 40: Cho mạch điện như hình: 
Biết 
[image: image201.wmf]e

 = 13,5V, r = 0,6( ; R1 = 3(: R2 là một biến trở. Đèn Đ thuộc loại (6V – 6W).
a/. Cho R2 = 6(. Tìm cường độ dòng điện qua đèn, qua R1. Đèn có sáng bình thường không?
b/. Tìm R2 để đèn sáng bìng thường.
c/. Khi cho R2 tăng thì độ sáng của đèn thay đổi như thế nào?

ĐS: a) IĐ = 0,9A ; I1 = 3,6A ; Đèn sáng yếu hơn mức bình thường ; b) R2 = 4,75( ; 

       c) Khi cho R2 tăng thì độ sáng của đèn giảm.

[image: image506.emf] 
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Bài 41: Cho mạch điện như hình, 
Trong đó nguồn điện có suất điện động 

[image: image202.wmf]e

 = 1,5V, điện trở trong r = 0,7(; Các điện trở R1 = 0,3(, R2 = 2(.

a/. Điện trở R phải có giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất?

b/. Muốn cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất thì R phải bằng bao nhiêu? Tính công suất trên R khi đó.
ĐS: a) R = 0,5(; b) R = 2/3( ; PRmax = 3/8W.

Bài 42: Một nguồn điện có ( = 6 V, điện trở trong r = 2 (, mạch ngoài có R.
a/.Tính R để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài P = 4W. 

b/.Với giá trị nào của R thì công suất điện tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất? Tính
giá trị đó.  Đs: a/.  R = 1
[image: image203.wmf]W

 hoặc R = 4
[image: image204.wmf]W

 b/. 2(; 4,5W.
CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
Bài 13: DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 
Kiến thức cần nhớ.

* Điện trở thay đổi theo nhiệt độ: 
[image: image205.wmf][
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* Điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ:
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Trong đó:


[image: image207.wmf]a

là hệ số nhiệt điện trở (K-1)







[image: image208.wmf]00

,

R

r

: điện trở và điện suất ở nhiệt đầu t0.








[image: image209.wmf],

R

r

: điện trở và điện suất ở nhiệt t. 

* Suất điện động nhiệt điện (cặp nhiệt điện): 

[image: image210.wmf]12

()

T

TT

xa

=-


Trong đó:







T1: nhiệt độ ở đầu nóng (0K). T2: nhiệt độ ở đầu lạnh (0K). 








[image: image211.wmf]T

a

: Hệ số nhiệt điện động (V/K)

Bài tập

Bài 1: Đồng có điện trở suất ở 200C là 1,69.10-8
[image: image212.wmf]W

m và có hệ số nhiệt điện trở là 4,3.10-3K-1.


a/. Tính điện trở suất của đồng khi nhiệt độ tăng lên đến 1400C.


b/. Khi điện trở suất của đồng có giá trị 3,1434.10-8
[image: image213.wmf]W

m thì đồng có nhiệt độ bằng bao nhiêu? Đs: 2,56.10-8
[image: image214.wmf]W

m; 2200C.

Bài 2: Một dây nhôm ban đầu ở nhiệt độ 200C có điện trở suất là 2,75.10-8
[image: image215.wmf]W

m và có hệ số nhiệt điện trở là 4,4.10-3K-1.


a/. Tính điện trở suất của nhôm khi nhiệt độ tăng lên thêm 1000C.


b/. Để điện trở suất của nhôm có giá trị 4,565.10-8
[image: image216.wmf]W

m thì nhiệt độ của dây nhôm có giá trị bằng bao nhiêu? Đs: 3,96.10-8
[image: image217.wmf]W

m; 1700C.

Bài 3: Điện trở suất của sắt ở 200C là 9,68.10-8
[image: image218.wmf]W

m, còn khi ở nhiệt độ 2200C là 
22,264.10-8
[image: image219.wmf]W

m.


a/. Tính hệ số nhiệt điện trở của sắt.


b/. Khi điện trở suất của sắt tăng lên thêm 9,438.10-8
[image: image220.wmf]W

m so với ban đầu thì nhiệt độ của sắt sau khi tăng bằng bao nhiêu? Đs: 6,5.10-3K-1; 1700C.

Bài 4: Một kim loại ban đầu đang ở nhiệt độ 200C, khi nhiệt độ tăng lên đến 1500C thì điện trở suất là 4,323.10-8
[image: image221.wmf]W

m, còn khi ở nhiệt độ 2200C thì điện trở suất là 5,17.10-8
[image: image222.wmf]W

m. Tính điện trở suất của kim loại ở 200C và hệ số nhiệt của điện trở này.  Đs: 2,75.10-8
[image: image223.wmf]W

m; 4,4.10-3K-1.
Bài 5: Điện trở suất của kim loại khi nhiệt độ tăng lên đến 2700C là 
11,05.10-8
[image: image224.wmf]W

m, hệ số nhiệt điện trở là 4,5.10-3K-1. Tính điện trở suất của kim loại ở nhiệt độ đầu 200C và khi ở 1800C.    Đs: 5,2.10-8
[image: image225.wmf]W

m, 8,944.10-8
[image: image226.wmf]W

m.

Bài 6: Một bóng đèn tròn (220V – 40W) có dây tóc làm bằng kim loại. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở 200C là 121
[image: image227.wmf]W

. Hệ số nhiệt điện trở của dây tóc là 
4,5.10-3K-1. Tính nhiệt độ của dây tóc đèn khi đèn sáng bình thường. 
Đs: 20200C.
Bài 7: Dây tóc của bóng đèn (220V – 200W) khi đèn sáng bình thường ở 26000C có điện trở lớn gấp 11 lần điện trở của nó ở 1000C. Tìm điện trở ban đầu của dây tóc ở 1000C và hệ số nhiệt điện trở. Đs: 22
[image: image228.wmf]W

; 4.10-3K-1.

Bài 8: Một kim loại ở nhiệt độ 200C có điện trở suất 
[image: image229.wmf]0

r

. Khi nhiệt độ tăng lên đến t1 = 1200C thì có điện trở suất 
[image: image230.wmf]1

r

 = 7,6125. 10-8
[image: image231.wmf]W

m, còn khi ở t2 = 2200C thì có điện trở suất 
[image: image232.wmf]2

r

 = 9,975.10-8
[image: image233.wmf]W

m. Tìm 
[image: image234.wmf]0

r

 và hệ số nhiệt điện trở của kim loại này.  Đs: 5,25.10-8
[image: image235.wmf]W

m; 4,5.10-3K-1.

Bài 9: Ở nhiệt độ 200C điện trở suất của hai kim loại lần lượt là 

[image: image236.wmf]01

r

 = 10,5.10-8
[image: image237.wmf]W

m và
[image: image238.wmf]02

r

 = 5.10-8
[image: image239.wmf]W

m, còn hệ số nhiệt điện trở của chúng lần lượt là 
[image: image240.wmf]1

a

= 2,5.10-3K-1 và 
[image: image241.wmf]2

a

 = 5,5.10-3K-1. Hỏi ở nhiệt độ nào thì điện trở suất của chúng bằng nhau.  Đs: 44200C.
Bài 10: Một dây kim loại có điện trở 20
[image: image242.wmf]W

 khi nhiệt độ là 250C. Biết khi nhiệt độ tăng thêm 4000C thì điện trở của dây kim loại là 53,6
[image: image243.wmf]W

. 


a/. Tính hệ số nhiệt điện trở của dây dẫn kim loại.


b/. Điện trở của dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu khi nhiệt độ tăng từ 250C đến 3000C.

Bài 11: Ở nhiệt độ 250C thì hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là 40mV và cường độ dòng điện qua đèn là 16mA. Khi đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là 220V và cường độ dòng điện qua đèn là 4A, cho hệ số nhiệt điện trở của kim loại dùng làm dây tốc bóng đèn là 4,2.10-3K-1. Tính nhiệt độ của đèn khi cháy sáng.

Bài 12: Một dây dẫn bằng kim loại có điện trở R1 ở nhiệt độ t1 = 300C. Biết 

[image: image244.wmf]a

 = 4,2.10-3K-1. Hỏi nhiệt độ tăng hay giảm bao nhiêu độ để điện trở của dây tăng lên gấp 2 lần.

Bài 13: Một dây nhôm ban đầu ở nhiệt độ 200C có điện trở suất là 2,75.10-8
[image: image245.wmf]W

m và có hệ số nhiệt điện trở là 4,4.10-3K-1. Tính điện trở suất của nhôm khi nhiệt độ tăng lên đến 1200C.

Bài 14: Điện trở suất của sắt ở 200C là 9,68.10-8
[image: image246.wmf]W

m, còn khi ở nhiệt độ 2200C là 22,264.10-8
[image: image247.wmf]W

m. Tính hệ số nhiệt điện trở của sắt.

Bài 15: Một dây kim loại có điện trở suất 10,6.10-8 Ωm ở 20 0C, Dây này có điện trở suất bằng 5,194.10-7 Ωm ở 1020 0C. Hệ số nhiệt điện trở của dây này bằng bao nhiêu? Đs: 3,9.10-3K-1.
Bài 16: Một dây kim loại có điện trở suất 10,6.10-8 Ωm ở 20 0C, có hệ số nhiệt điện trở là α = 3,9.10-3 K-1.Dây này có điện trở suất bằng 3,5404.10-7 Ωm ở nhiệt độ bao nhiêu 0C?  Đs: 6200C

Bài 17: Một dây đồng ở 200C có điện trở suất ρo = 1,69.10-8 Ωm và hệ số nhiệt điện trở α = 4,3.10-3K-1. Tính điện trở suất của đồng khi nhiệt độ tăng lên tới nhiệt độ 2200C. Đs: 3,1248
[image: image248.wmf]m

W


Bài 18: Một sợi dây đồng có điện trở 79,68 Ω khi ở 1000C. Xác định điện trở của sợi dây đó ở 200C. Biết hệ số nhiệt điện trở của đồng là 4,1.10-3 K-1. 
Đs: 60 (
Bài 19: Một sợi dây làm bằng đồng có điện trở suất 1,72.10-8 Ωm ở nhiệt độ 20ºC. Khi nung nóng dây lên đến nhiệt độ bao nhiêu thì điện trở suất của dây là 8,6.10-8 Ωm? Cho hệ số nhiệt điện trở của đồng là 0,004 K-1.    Đs: 10200C

Bài 20: Một bóng đèn dây tóc khi hoạt động bình thường có nhiệt độ tăng thêm 2000oC so với lúc chưa hoạt động. Hệ số nhiệt điện trở của vonfram là 4,5.10-3 K-1. Hỏi điện trở suất của dây tóc bóng đèn đã tăng bao nhiêu lần so với lúc chưa có dòng điện chạy qua?      Đs: ρ/ρo = 10
Bài 21: Một cặp nhiệt điện có một đầu được nung nóng đến nhiệt độ t1(0C), đầu còn lại để trong không khí ở nhiệt độ không đổi t2 = 200C. Khi đó suất điện động của cặp nhiệt điện là 6 mV.

a/. Tính nhiệt độ t1 biết cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động 
(T = 48 (V/K. 

b/. Nếu muốn suất điện động của cặp nhiệt điện tăng lên gấp đôi nhưng vẫn giữ nguyên nhiệt độ hai đầu của cặp nhiệt điện thì cần phải thay cặp nhiệt điện khác có hệ số suất nhiệt điện động là bao nhiêu? 
Đs: 1450C; 
[image: image249.wmf]T

'

a

 = 9,6.10(5 V/K = 96 (µV/K)
Bài 22: Một bóng đèn dây tóc khi hoạt động bình thường có điện trở  suất tăng lên gấp 10 lần so với lúc chưa hoạt động. Hệ số nhiệt điện trở của vonfram là 4,5.10-3 K-1. Hỏi nhiệt độ của dây tóc bóng đèn đã tăng thêm bao nhiêu độ so với lúc chưa có dòng điện chạy qua? Đs: 20000C

Bài 23: Một sợi dây đồng có điện trở 40[image: image250.wmf]W

 ở nhiệt độ 200C, khi được nhúng vào một hợp kim đang nóng chảy thì điện trở của dây đồng này tăng đến 120Ω. Cho biết hệ số nhiệt điện trở của đồng 4.10-3K-1.

a/.  Xác định nhiệt độ nóng chảy của hợp kim trên. Đs:   5200C                                                                                                                    
b/.  Nếu tiếp tục đun nóng hợp kim thêm 1000C nữa thì điện trở của đồng lúc này là bao nhiêu ? 
Đs: 136(                                                                                                               
Bài 24: Một sợi dây kim loại ở nhiệt độ 200C có điện trở suất 10,6.10-8Ωm, khi được nhúng vào một hợp kim đang nóng chảy thì điện trở suất của dây kim loại này tăng đến 21,2.10-8Ωm. Cho biết hệ số nhiệt điện trở của kim loại đó là 4.10-3 K-1.











a/. Xác định nhiệt độ nóng chảy của hợp kim trên.                                                                                                                                                                               

b/. Nếu tiếp tục đun nóng hợp kim thêm 1000C nữa thì điện trở suất của dây kim loại lúc này là bao nhiêu?  Đs: 2700C; 2,544.10-7 ( m                                                                                                                                                                                                                                           
Bài 25: Một thanh đồng ở 20oC có điện trở là 20 Ω. Hãy tính điện trở của thanh đồng đó khi nung nóng nó lên đến nhiệt độ 500oC. Cho biết hệ số nhiệt điện trở của đồng ở 20oC là 4,3.10-3 K-1. Đs: 61,28(
Bài 26: Một sợi dây bằng đồng có điện trở 74 Ω ở 500C, hệ số nhiệt điện trở của đồng là 4,1.10-3K-1. Khi nhiệt độ tăng lên thêm 500C thì điện trở của dây đó tăng bao nhiêu %?
Bài 27: Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120 Ω ở nhiệt độ 200C, khi nhiệt độ tăng lên tới 1790C thì điện trở của sợi dây là 204 Ω. Tính hệ số nhiệt điện trở của nhôm.

Bài 28: Một bóng đèn Đ: 220V – 100W khi sáng bình thường nhiệt độ dây tốc là 20000C, điện trở của đèn khi không thắp sáng (ở nhiệt độ 250C) có giá trị? (Cho biết hệ số nhiệt điện trở là 4,5.10-3K-1).

Bài 29: Một bóng đèn tròn ( 220V – 40W) khi sáng bình thường ở 20200C có điện trở gấp 10 lần điện trở của nó ở 200C. Tìm điện trở của dây tóc đèn ở 200C và hệ số nhiệt điện trở.

[image: image507.emf] 
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Bài 14 : DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
Kiến thức cần nhớ

* Khối lượng chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân:


[image: image251.wmf]1
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Trong đó: I là cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân (A); 
                  t là thời gian điện phân (s); 
                  m là chất được giải phóng ở điện cực (gam)
[image: image508.emf] 
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Bài 1:  Cho mạch điện như hình vẽ
Biết 
[image: image252.wmf]e

 = 7,5V, r = 0,5
[image: image253.wmf]W

, Đ(3V – 3W), 
Rp = 6
[image: image254.wmf]W

 là điện trở bình điện phân dd AgNO3 với Anót bằng bạc.


a/. Tìm độ sáng của đèn.


b/. Khối lượng bạc bám vào ca tốt  và điện năng tiêu thụ của bình điện phân sau 32 phút 10 giây.


c/. Tính công suất và hiệu suất của nguồn điện.
[image: image509.emf] 
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Đs: a/. sáng hơn bình thường.
b/. 2,16g
 c/. 22,5W; 80%.
Bài 2:  Cho mạch điện như hình vẽ
Hai nguồn giống nhau có
[image: image255.wmf]e

 = 9V, 
r = 0,5
[image: image256.wmf]W

, R2 = 12
[image: image257.wmf]W

, R3 = 4
[image: image258.wmf]W

 là điện trở bđp dd CuSO4/ Cu. Biết vôn kế chỉ 6V.


a/. Tìm số chỉ của ampe kế.


b/. Tìm R1 và lượng đồng bám vào cực âm trong thời gian 16’5’’.


c/. Tính công suất tỏa nhiệt trên R2.


d/. R1 = ? để ampe kế chỉ 1,5A. Vôn kế lúc đó chỉ bao nhiêu? Hiệu điện thế 
UMN = ?  Đs: a/. 2A 
b/. 5
[image: image259.wmf]W

; 0,48g
c/. 3W
 d/. 8
[image: image260.wmf]W

; 4,5V; - 3,75V

[image: image510.emf] 
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Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ 

Cho  
[image: image261.wmf]e

 = 9V, r = 0,5
[image: image262.wmf]W

, R1 là điện trở bình điện phân dung dịch CuSO4 với anốt bằng đồng , Đ là đèn có ghi (6V – 9W), R2 = 12
[image: image263.wmf]W

. Biết đèn sáng bình thường.


a/. Tính khối lượng đồng bám vào ca tốt bình điện phân trong thời gian 32 phút 10 giây.


b/. Tính điện trở của bình điện phân.

[image: image511.emf] 
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Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ

Các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có 
[image: image264.wmf]e

 = 3V, r = 0,25
[image: image265.wmf]W

, R1  là biến trở, Đ(6V – 3W), Rp = 12
[image: image266.wmf]W

 là điện trở bđp dd CuSO4/ Cu.


a/. Cho R1 = 8
[image: image267.wmf]W

.

+ Xác định số chỉ của ampe kế và hiệu điện thế giữa hai cực của bộ nguồn.

+ Xác định độ sáng của đèn.

+ Xác định thời gian để thu được 0,64g đồng.


b/. Điều chỉnh biến trở R1 = ? để đèn sáng bình thường.

Đs: a/. 0,8A; 11,2V; đèn sáng mờ; 4825s

b/. 5
[image: image268.wmf]W


Bài 5:  Cho mạch điện như hình vẽ
[image: image512.emf] 
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Cho R2​ = 2
[image: image269.wmf]W

, Đ(3V – 0,75W), 
Rp = 4
[image: image270.wmf]W

 là điện trở bđp dd CuSO4/ Cu, ban đầu biến trở R1 = 1
[image: image271.wmf]W

. Biết sau thời gian 32 phút 10 giây điện phân khối lượng đồng được giải phóng ở điện cực là 0,64g


a/. Xác định số chỉ của ampe kế và vô kế. Đs: 2A; 7,5V


b/. Xác định độ sáng của đèn. 
Đs: đèn sáng hơn bình thường


c/. Xác định điện trở trong của nguồn điện, biết 
[image: image272.wmf]e

 = 9V. 


d/. Điều chỉnh biến trở R1 sao cho đèn sáng bình thường. Xác định giá trị R1 khi đó. Đs: 7
[image: image273.wmf]W


Bài 6:  Cho mạch điện như hình vẽ

[image: image513.emf] 
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Nguồn có 
[image: image274.wmf]e

 = 15V, r = 1
[image: image275.wmf]W

, R2 = 2
[image: image276.wmf]W

, 
Đ (1,5V – 0,75W), Rp = 4
[image: image277.wmf]W

 là điện trở bình điện phân dd AgNO3 với Anót bằng bạc. Ban đầu biến trở R1 = 7
[image: image278.wmf]W



a/. Xác định số chỉ của ampe kế và vôn kế. 
Đs: a/. 1,5A; 13,5V

b/. Tìm độ sáng của đèn. 

Đs: đèn sáng hơn bình thường.

c/. Khối lượng bạc bám vào ca tốt  và điện năng tiêu thụ của bình điện phân sau 32 phút 10 giây.  Đs: 1,08g; 1930J


d/. Điều chỉnh biến trở R1 = ? để đèn sáng bình thường. 

[image: image514.emf] 
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Bài 7: Một nguồn điện gồm N pin giống nhau ghép nối tiếp. Mỗi pin có suất điện động E0 = 1,5V và điện trở trong r0 = 0,4
[image: image279.wmf]W

. Mạch ngoài là bình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng (A = 64 , n = 2) có điện trở Rp = 1,8
[image: image280.wmf]W

. Sau thời gian 16 phút 5 giây thu được 0,48g đồng ở catốt bình điện phân. Tính cường độ dòng điện qua mạch và số pin N. 

Bài 8: Cho mạch điện như hình vẽ bên:
Nguồn điện có suất điện động 
[image: image281.wmf]e

và điện trở trong r. Mạch ngoài là bóng đèn Đ(6V – 6W). Biết nếu đèn sáng bình thường thì hiệu suất của nguồn điện là 80%. Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn.
Bài 9:  Cho mạch điện như hình vẽ

[image: image515.emf] 
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[image: image282.wmf]e

 = 12V, r = 1
[image: image283.wmf]W

, R1 = 8
[image: image284.wmf]W

, R2 = 9
[image: image285.wmf]W

, 
Đ( 1,5V-0,75W), Rp = 4
[image: image286.wmf]W

 là điện trở bình điện phân dung dịch CuSO4/Cu, ban đầu biến trở R3 = 3
[image: image287.wmf]W

.

a/. Xác định số chỉ của ampe kế A và vôn kế V.  Đs: 1,2A; 10,8V


b/. Tính thời gian cần thiết để thu được 0,384g đồng ở âm cực của bình điện phân. 
c/. Xác định độ sáng của đèn. 

d/.  Điều chỉnh biến trở R3 sao cho đèn sáng bình thường, xác định giá trị của R3 khi đó. Đs: 5
[image: image288.wmf]W


[image: image516.emf] 
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Bài 10:  Cho mạch điện như hình vẽ

Bộ nguồn gồm n nguồn giống nhau mắc nối tiếp có suất điện động tương đương là (b = 43,5V, các điện trở R1 = 10
[image: image289.wmf]W

, R3 = 3
[image: image290.wmf]W

, R4 = 5,25
[image: image291.wmf]W

, R2 là bđp dd CuSO4 / Cu.  Ampe  kế có điện trở không đáng kể và chỉ 2A; vôn kế có điện trở rất lớn và chỉ 6,5V.

   
a/. Tính cường độ dòng điện qua R1 và mạch chính.

   
b/. Tính R2 và khối lượng đồng bám vào ca tốt bình điện phân sau 16’5’’.

   
c/. Tính điện trở trong của bộ nguồn và của một nguồn. Biết suất điện động mỗi nguồn là 2,9V. Đs: 1A; 3A; 6,5
[image: image292.wmf]W

; 0,32g; 9
[image: image293.wmf]W

; 0,6
[image: image294.wmf]W
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Bài 11:  Cho mạch điện như hình vẽ
Bộ nguồn gồm n pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có 
[image: image295.wmf]e

0 = 1,5V, r0 = 0,5
[image: image296.wmf]W

, R1, R2 là hai đèn có ghi (1,2V – 0,72W), (1,2V – 0,48W); R3 = 9
[image: image297.wmf]W

; R4 = 4
[image: image298.wmf]W

; R5 là bình điện phân dd AgNO3 có dương cực tan. Biết các đèn sáng bình thường. Tính:


a/. Số pin của bộ nguồn.


b/. mAg = ? t = 32’10’’. 

Đs: a/. 5 pin; 20
[image: image299.wmf]W


b/. 0,432g
[image: image518.emf] 
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Bài 12:  Cho mạch điện như hình vẽ
Bộ nguồn gồm 5 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có 
[image: image300.wmf]e

0 = 1,5V,
r0 = 0,1
[image: image301.wmf]W

. Mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 2
[image: image302.wmf]W

, R2 = 2
[image: image303.wmf]W

, Rp = 20
[image: image304.wmf]W

 là điện trở bđp chứa dung dích CuSO4 với a nốt bằng Cu, R3 là đèn có ghi (3V-3W).


a/. K mở, tìm số chỉ của ampe kế.


b/. K đóng



+ Số chỉ của Ampe kế và UAB; mCu = ? t = 5’.



+ Đèn R3 có sáng bình thường không?

Đs: a/. 1A 
b/. 15/13A; 60/13V; 0,023g; sáng mờ.

[image: image519.emf] 
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Bài 13:  Cho mạch điện như hình vẽ

Biết nguồn có 
[image: image305.wmf]e

 = 30V, r = 2,1
[image: image306.wmf]W

, 
R1 = 6
[image: image307.wmf]W

, R2 = 2
[image: image308.wmf]W

 là bđp dd ZnSO4 /Zn, R​3 = 12
[image: image309.wmf]W

, R4 = 3
[image: image310.wmf]W

.


a/. Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.


b/. Cường độ dòng điện đi qua mỗi điện trở.


c/. mZn = ? t = 32p10s.


d/. Số chỉ ampe kế? Hiệu suất của nguồn điện.

Đs: a/. 3,9
[image: image311.wmf]W


b/. 1,25A; 3,75A; 1A; 4A  c/. 2,4375; d/. 0,25A; 65%

Bài 14:  Cho mạch điện như hình
[image: image520.emf] 
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Biết R1 = 1,5
[image: image312.wmf]W

, R2 = 4
[image: image313.wmf]W

, R3 = 6
[image: image314.wmf]W

, 
Rp = 2
[image: image315.wmf]W

 là điện trở bđp chứa dd CuSO4/Cu, Rđ là điện trở của đèn loại 
(6V – 3W). Biết đèn sáng bình thường.

a/.  Tính số chỉ của ampe kế và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.

b/. Tìm suất điện động 
[image: image316.wmf]e

 của nguồn, biết r = 2
[image: image317.wmf]W

.

[image: image521.emf] 
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c/. mCu = ? t = 16p5s. 
Đs: 2A; 12V
; 16V; 0,48g
Bài 15:  Cho mạch điện như hình vẽ

Biết 
[image: image318.wmf]e

1  = 5V, r1 = 0,5
[image: image319.wmf]W

, 
[image: image320.wmf]e

2  = 8V, 
r2 = 0,5
[image: image321.wmf]W

, R2 = R3 = R4 = 4
[image: image322.wmf]W

, R1 là điện trở bình điện phân AgNO3/ Ag. Biết sau 16’5’’, khối lượng bạc bám vào ca tốt là 0,54g. Tìm:


a/. Cường độ dòng điện I của bộ nguồn phát ra. 

b/. Điện trở bình điện phân. 


c/. Số chỉ ampe kế. Cho Ag = 108, n = 1.
Đs: 3A; 14
[image: image323.wmf]W

; 2,25A

[image: image522.emf] 
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Bài 16:  Cho mạch điện như hình vẽ
Biết đèn Đ loại (6V – 3W), Rp là bình điện phân đựng dd AgNO3/Ag. K1 mở, Vôn kế chỉ 9V. K1, K2 đều đóng vôn kế chỉ 6V và ampe kế chỉ 3,5A.


a/. Tính điện trở của bóng đèn Đ và Rp của bđp.


b/. mAg = ? t = 32p10s


c/. Bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau mắc nối tiếp. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi pin.

Đs: a/. 12
[image: image324.wmf]W

; 12/7
[image: image325.wmf]W

 
c/. 1,5V; 0,125
[image: image326.wmf]W


[image: image523.emf] 
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Bài 17:  Cho mạch điện như hình vẽ

Nguồn có 
[image: image327.wmf]e

 =  4,5V, r = 0,75
[image: image328.wmf]W

, 
R1 = 3
[image: image329.wmf]W

, R2 = 4
[image: image330.wmf]W

 R​3 = 4
[image: image331.wmf]W

 là bđp dd ZnSO4 /Zn., ampe kế chỉ 1A.


a/. Xác định R4.


b/. mZn = ? , 16’5’’.


c/. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 10’.


d/. Tính công suất và hiệu suất của nguồn.

Đs: a/. 2,25
[image: image332.wmf]W


b/. 0,0975g
c/. 216J
 
 d/. 4,5W
d/. 83%

[image: image524.emf]R 2  
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Bài 18:  Cho mạch điện như hình vẽ
Bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có 
[image: image333.wmf]e

 =  1,5V,
r = 0,1
[image: image334.wmf]W

, R3 là đèn có ghi (6V – 3W), R4  đèn có ghi (3V – 1,5W). Biết các đèn sáng bình thường. 


a/. Tính cường  độ dòng điện mạch chính và hiệu điện thế mạch ngoài. 


b/. Tìm R1 và R2.

c/. Biết R1  là bđp dd CuSO4. Tính thời gian để thu được 0,064g đồng. 

d/. Tính hiệu suất của bộ nguồn. 
Đs: 1A; 8,4V; 2,4
[image: image335.wmf]W

; 6
[image: image336.wmf]W

; 93% ; 193s
[image: image525.emf] 
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Bài 19:  Cho mạch điện như hình vẽ   

Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có 
[image: image337.wmf]e

 = 2,25V, 
r = 0,25
[image: image338.wmf]W

, Đ(5V – 5W), R2 = 8
[image: image339.wmf]W

, 
Rp = 4
[image: image340.wmf]W

là bđp dd CuSO4/Cu. 

Ban đầu biến trở R1 = 12
[image: image341.wmf]W

.


a/. Tìm số chỉ ampe kế và hiệu điện thế mạch ngoài.


b/. Tìm độ sáng của dèn.


c/. mCu = ? t = 16’5’’.


d/. Điều chỉnh biến trở R1 =? để dèn sáng bình thường.

Đs: a/. 0,75A; 8,25V
b/. đèn sáng mờ c/. 0,12g  d/.4
[image: image342.wmf]W


[image: image526.emf] 
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Bài 20:  Cho mạch điện như hình vẽ   

Biết 
[image: image343.wmf]e

 = 7,5V, r = 0,5
[image: image344.wmf]W

, R2 = 2
[image: image345.wmf]W

, 
Đ(3V-3W), Rp = 20
[image: image346.wmf]W

 là bình điện phân dung dịch AgNO3  dương cực tan. Ban đầu biến trở cho R1 = 3
[image: image347.wmf]W

.

a/. Xác định số chỉ của ampe kế A và vôn kế V.

b/. Tìm khối lượng bạc bám vào catot trong thời gian 16 phút 5 giây

c/. Xác định độ sáng của đèn.

d/. Muốn đèn sáng bình thường thì phải chỉnh biến trở R1 có giá trị bằng bao nhiêu ôm? Đs: a/. 1A; 7V  b/. 0,216g
  c/.  sáng mờ
 d/. 1
[image: image348.wmf]W


Bài 21:  Cho mạch điện như hình vẽ 
[image: image527.emf] 
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Cho 
[image: image349.wmf]e

 = 12V, r = 1
[image: image350.wmf]W

, R1 = 8
[image: image351.wmf]W

,
 R2 = 9
[image: image352.wmf]W

, Đ( 1,5V-0,75W), Rp = 4
[image: image353.wmf]W

 là điện trở bình điện phân dung dịch CuSO4  dương cực tan.

Ban đầu biến trở R3 = 3
[image: image354.wmf]W

.

a/. xác định số chỉ của ampe kế A và vôn kế V.

b/. Tính thời gian cần thiết để thu được 0,192g đồng ở âm cực của bình điện phân. ( cho n = 64, n = 2 ).

c/. Xác định độ sáng của đèn.

d/. Điều chỉnh biến trở R3 sao cho đèn sáng bình thường, xác định giá trị của R3 khi đó.
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Bài 22:  Cho mạch điện như hình vẽ   

Cho ( = 18V, r = 2(, Đ1 (6V – 6W), 
Đ2 ( 6V – 3W), RP = 6( là điện trở  của bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với Anốt bằng bạc. R1  là biến trở. Ban đầu cho R1  = 4(,

a/. Tìm  số chỉ của Ampe kế và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. 

b/. mAg = ? t = 16’5’’ . 

c/. Xác định độ sáng của các đèn. 
Đs: Đ1 sáng mờ; Đ2 sáng mạnh.
d/. Để đèn Đ2 sáng bình thường thì biến trở R1 có giá trị bao nhiêu ôm? Nhận xét độ sáng của đèn Đ1 khi đó.  Đs: : 1,5A; 15V ;  0,81g; 10
[image: image355.wmf]W

; Đ1 sáng mờ.
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Bài 23:  Cho mạch điện như hình vẽ   

Biết R1 = 2
[image: image356.wmf]W

, R3 = 12
[image: image357.wmf]W

, Đ (3V-3W), R2 là điện trở bình điện phân dd AgNO3 dương cực tan. Ampe kế có điện trở không đáng kể chỉ 0,5A, vôn kế có điện trở rất lớn chỉ 4V.

a/. Tìm cường độ dòng điện qua R1. 
b/. Tìm độ sáng của đèn. 

c/. Tìm điện trở R2 và khối lượng bạc bám vào catot bình điện phân sau 16 phút 5 giây. 
d/. Suất điện động của nguồn điện, biết 
r = 2
[image: image358.wmf]W

.  Đs: 1A; sáng mạnh; 4
[image: image359.wmf]W

; 1,08g; 13,5V
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Bài 24:  Cho mạch điện như hình vẽ   
Bộ nguồn gồm 2 pin giống nhau, mỗi pin có
[image: image360.wmf]e

 =  6V, r = 0,5
[image: image361.wmf]W

, 
Đ(3V – 3W), R1 = 8
[image: image362.wmf]W

, R2 = 4
[image: image363.wmf]W

là bđp dd CuSO4/Cu, R3 = 3
[image: image364.wmf]W


1/. Ban đầu cho Rx = 9
[image: image365.wmf]W



a/. Tìm số chỉ của ampe kế  và UMP


b/. Tìm thời gian cần thiết để thu được 0,192g đồng.


c/. Tìm độ sáng của đèn.
2/. Cho Rx thay đổi, tính Rx để đèn sáng bình thường.

Đs: 1/. a/. 1,2A; 7,2V b/. 965s   c/. sáng mờ  2/. 3
[image: image366.wmf]W


[image: image531.emf] 

R 3  

E b  , r b    +                 

R 2  

R 1  

R 4  

Bài 25:  Cho mạch điện như hình vẽ 
Bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau, mỗi pin có 
[image: image367.wmf]e

 =  3V, r = 1
[image: image368.wmf]W

, 
R1 = 12
[image: image369.wmf]W

, R2 = 3
[image: image370.wmf]W

là bđp dd CuSO4/Cu.


a/. Tính Rx để sau 16’5’’ thu được 0,384g đồng.

[image: image532.emf] 
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b/. Tính Rx sao cho khi K mở và K đóng công suất tiêu thụ mạch ngoài bằng nhau.  Đs: 3
[image: image371.wmf]W

; 1
[image: image372.wmf]W


Bài 26:  Cho mạch điện như hình vẽ   

Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có 
[image: image373.wmf]e

 = 3V và  r = 0,25
[image: image374.wmf]W

. Mạch ngoài gồm: R2 = 5
[image: image375.wmf]W

, Rp = 6
[image: image376.wmf]W

 là điện trở bđp dd CuSO4/Cu, Đ(3V – 1,5W), 

1/. Ban đầu biến trở R1 = 6
[image: image377.wmf]W


a/. Xác định số chỉ của ampe kế (A) và hiệu điện thế giữa hai cực của bộ nguồn. Đs: 1,2 A; 10,8V

b/. Tính hiệu suất của bộ nguồn và nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch trong thời gian 15 phút.     Đs: 90%; 12960J

c/. Xác định độ sáng của đèn.


d/. mCu = ? t = 16’5’’. Đs: 0,256g
e/. Tính hiệu điện thế UMN và công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài

2/.  Điều chỉnh biến trở R1 sao cho đèn sáng bình thường. Xác định giá trị của R1 khi đó.         Đs: Câu 1e: UMN = - 8,4V; 12,96W  
2/. 3
[image: image378.wmf]W


[image: image533.emf] 
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Bài 27:  Cho mạch điện như hình vẽ

Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau, mỗi pin có 
[image: image379.wmf]e

 = 2,5V,  r = 0,25
[image: image380.wmf]W

. Mạch ngoài gồm: R1 là đèn có ghi(3V – 3W), R3 là điện trở bình điện phân dd CuSO4/Cu, R4 = 4
[image: image381.wmf]W

, R5 = 1
[image: image382.wmf]W

, R2 là biến trở.

a/. Cho R2 = 2
[image: image383.wmf]W

.

+ Xác định số chỉ của ampe kế A và vôn kế V

+ Xác định độ sáng của đèn.

+ Xác định thời gian để thu được 0,96g đồng.

+ Xác định hiệu suất của bộ nguồn

+ Tính công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài và trên toàn mạch.

+ Điện năng tiêu thụ của bình điện phân trong 15 phút

b/. Cho R2 thay đổi. Tìm R2  để đèn sáng bình thường.
[image: image534.emf] 
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Bài 28:  Cho mạch điện như hình vẽ

Biết 
[image: image384.wmf]e

1 = 3V, r1 = 0,5
[image: image385.wmf]W

, 
[image: image386.wmf]e

2 = 7V, r2 = 1
[image: image387.wmf]W

,
[image: image388.wmf]e

3 = 4V, r3 = 1
[image: image389.wmf]W

, đèn Đ(6V- 3W), R1 = Rb = 6
[image: image390.wmf]W

.


a/. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.


b/. Tính cường độ dòng điện trong mạch chính và nhận xét độ sáng bóng đèn.


c/. Tính UAB.


d/. Rb là bình điện phân dd CuSO4 /Cu. Tính khối lượng đồng bám vào ca tốt trong thời gian 32’10’’.

Bài 29:  Cho mạch điện như hình vẽ
[image: image535.emf] 
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Bộ nguồn gồm n pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có 
[image: image391.wmf]e

 = 3V, r  = 0,6
[image: image392.wmf]W

, R1 = 1,2
[image: image393.wmf]W

, R2 = 6
[image: image394.wmf]W

, R3 = 2
[image: image395.wmf]W

 là điện trở bình điện phân dd AgNO3 /Ag, R4 là đèn loại (4V-4W).

a/. K mở, vôn kế chỉ 7,2V. Tìm số chỉ của ampe kế, số pin.

b/. K đóng, sau 16’5’’ có 0,864g Ag bám vào ca tốt của bđp. 

+ Tìm số chỉ của ampe kế, vôn kế. 

+ Tìm độ sáng.

+ Tính công suất và hiệu suất của bộ nguồn.

+ Tính công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài và trên toàn mạch.

[image: image536.jpg]R




Bài 30:  Cho mạch điện như hình vẽ
Bộ nguồn gồm 4 pin, mỗi pin có 

[image: image396.wmf]e

 = 1,5V, r = 0,25
[image: image397.wmf]W

. Mạch ngoài gồm 
R1 = 7
[image: image398.wmf]W

, R2 = 2
[image: image399.wmf]W

, R3 là bóng đèn loại (4V-4W), R4 = 3
[image: image400.wmf]W

 là điện trở bđp dd CuSO4/Cu.


a/. Xác định số chỉ của ampe kế và hiệu điện thế giữa hai cực của bộ nguồn.


b/. Xác định khối lượng đồng bám vào ca tốt trong thời gian 32’10’’.


c/. Xác định độ sáng của đèn.

[image: image537.jpg]


Bài 31:  Cho mạch điện như hình vẽ

[image: image538.png]


Bộ nguồn gồm 16 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có 
[image: image401.wmf]e

0  và r0 = 0,385
[image: image402.wmf]W

, R1 = 3
[image: image403.wmf]W

 là bđp dd AgNO3/ Ag.R2 = 2
[image: image404.wmf]W

 là bđp dd CuSO4/Cu. Điều chỉnh biến trở R3  để mAg = mCu  trong cùng thời gian thì thấy Ampe kế chỉ 3,5A.


a/. Tính cường độ dòng điện đi qua các bình điện phân.


b/. Tính R3, 
[image: image405.wmf]e

0  


c/. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R3 trong 5’




[image: image539.png]


d/. Tính công suất và hiệu suất của bộ nguồn. 
Bài 32: Cho mạch điện như hình vẽ
Bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có 
[image: image406.wmf]0

e

= 3V,r0 = 1
[image: image407.wmf]W

, R1 = 12
[image: image408.wmf]W

 là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 dương cực bằng bạc, R2 = 2
[image: image409.wmf]W

là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 dương cực bằng đồng.


a/. Tính Rx để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 12,96W.


b/. Tính Rx để thu được mCu = mAg trong cùng thời gian tương ứng. Đs: 34
[image: image410.wmf]W

và 4
[image: image411.wmf]W

; 1,56
[image: image412.wmf]W


Bài 33: Cho mạch điện như hình vẽ

[image: image540.emf] 
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Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 
[image: image413.wmf]0

e

và điện trở trong r = 0,25
[image: image414.wmf]W

, R4 = 2
[image: image415.wmf]W

 là bình điện phân dung dịch đồng sunphát có cực dương bằng đồng  (cho A = 64; n = 2) R3 là đèn ghi (6V-6W) đang sáng bình thường, 
R2 = 4
[image: image416.wmf]W

, R1 = 10
[image: image417.wmf]W

.

a/. Tính khối lượng đồng bám vào cực âm của bình điện phân trong 32 phút 10 giây.

b/. Tính 
[image: image418.wmf]0

e

 và hiệu suất của bộ nguồn.

[image: image541.emf] 
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Bài 34:  Cho mạch điện như hình vẽ
Các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có 

[image: image419.wmf]e

 = 3V, r = 0,25
[image: image420.wmf]W

, R1  là biến trở, 
Đ(6V – 3W), Rp = 12
[image: image421.wmf]W

 là điện trở bđp dd CuSO4/ Cu.

a/. Cho R1 = 8
[image: image422.wmf]W

.

+ Xác định số chỉ của ampe kế và hiệu điện thế giữa hai cực của bộ nguồn.


+ Xác định độ sáng của đèn.


+ Xác định thời gian để thu được 0,64g đồng.


+ Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài và trên toàn mạch trong 3 phút.


+ Tính hiệu suất của nguồn điện.


+ Tính điện năng tiêu thụ của bình điện phân trong 1 giờ.

b/. Điều chỉnh biến trở R1 = ? để đèn sáng bình thường.

Đs: 
a/. 0,8A; 11,2V; đèn sáng mờ; 4825s

b/. 5
[image: image423.wmf]W


[image: image542.emf] 
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Bài 35: Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết ( = 12V; r = 0,5(; R3 = 6(. Đèn có điện trở R2 và trên đèn ghi (3V - 3W). Bình điện phân có điện trở R1 = 7,5( và điện phân dung dịch AgNO3 với dương cực tan.

a/. Tính khối lượng bạc bám 
vào âm cực sau 32 phút 10 giây?

b/. Đèn sáng như thế nào? Tại sao?

Bài 36:  Cho mạch điện như hình vẽ

Biết 
[image: image424.wmf]e

1 = 3V, r1 = 0,5
[image: image425.wmf]W

, 
[image: image426.wmf]e

2 = 7V,
 r2 = 1
[image: image427.wmf]W

, 
[image: image428.wmf]e

3 = 4V, r3 = 1
[image: image429.wmf]W

, đèn 
Đ (6V- 3W), R1 = Rb = 6
[image: image430.wmf]W

.


a/. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.


b/. Tính cường độ dòng điện trong mạch chính và nhận xét độ sáng bóng đèn.


c/. Tính UAB.


d/. Rb là bình điện phân dd CuSO4 /Cu. Tính khối lượng đồng bám vào ca tốt trong thời gian 32’10’’

Bài 37: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ
Bộ nguồn gồm hai nguồn giống nhau ghép nối tiếp, mỗi nguồn có 
[image: image431.wmf]x

= 3V, r = 0,25Ω mạch ngoài gồm một bình điện phân (Cu – CuSO4) có điện trở R1 = 2,5Ω, một bóng đèn R2 (3V – 1,5W) và một biến trở R3.
a/. Khi R3 = 6Ω : Hãy:

+ Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính? Đs: 1A

+ Tính khối lượng đồng giải phóng ở điện cực trong 30 phút. Đs: 
[image: image432.wmf];

0,6g
+ Chứng tỏ đèn sáng bình thường? Đs: I2 = Iđm = 0,5A sáng bình thường
b/. Nếu trong cùng khoảng thời gian, khối lượng đồng giải phóng ở điện cực giảm 25%. Tính giá trị của biến trở lúc này.  Đs: 30 Ω

Bài 38: Cho mạch điện như hình vẽ
Bộ nguồn gồm 4 pin mắc nối tiếp ,mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là E = 3V và r = 0,25 Ω; R1 là biến trở, R2 là đèn loại (6V-3W); R3 là bình điện phân (Ag/AgNO3) có điện trở R3 = 5Ω 

a/. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn
b/. Khi R1 = 6Ω. 
- Tính khối lượng bạc bám vào cực âm sau 32 phút 10 giây. Đs: 2,6g
- Chứng minh đèn sáng yếu và tính điện năng tiêu thụ của đèn trong cùng khoảng thời gian trên.  
        Đs: I2 = 0,4A< Iđm = 0,5A ; 3705,6J 
c/. Tìm giá trị của R1 để đèn sáng bình thường. Đs: 12 Ω
Bài 39: Cho mạch điện như hình vẽ
Biết E  = 3 V và điện trở trong r = 1 (. Điện trở R1 = 0,8 (.  Bóng đèn R2 (4 V – 8 W). R3 = 3 ( là bình điện phân dung dịch AgNO3 với anot là bạc 

     a/. Tìm điện trở tương đương mạch ngoài.

     b/. Tìm cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. 

     c/. Tìm cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

 d/. Nhận xét độ sáng đèn. Đs: đèn sáng yếu

     e/. Tìm khối lượng kim loại bám vào điện cực bình điện phân sau 19 phút. 
Đs: 0,51g
Bài 40: Cho mạch điện như hình vẽ.

Bộ nguồn gồm các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E  = 2V và điện trở trong r = 0,5 (. Bóng đèn 
R1 (4 V – 4 W). Điện trở R2 = 6 (, 
R3 = 3 (  là bình điện phân dung dịch CuSO4 với anot là đồng (A= 64, n = 2)
a/. Tìm điện trở tương đương mạch ngoài.
b/. Tìm suất điện động và điện trở trong  của bộ nguồn.
c/. Tìm cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Đs: 1A

d/. Tìm cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. Đs: 1A ; 1/3A ; 2/3A

e/. Tìm khối lượng kim loại bám vào điện cực bình điện phân sau 21 phút. 
Đs: 0,279g

Bài 41: Cho mạch điện như hình vẽ. 
Nguồn có suất điện động E = 9V, điện trở trong r = 0,5 (. Mạch ngoài gồm R1 là đèn 
(6V – 9W), bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với anot là bằng đồng có điện trở  
R2 = 1(, R3 = 12 (.

a/. Tìm số chỉ của ampe kế. Đs: 2A.

b/. Nhận xét độ sáng của đèn. Đs: đèn sáng bình thường

c/. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R3 trong 20 phút. Đs: 3600J.

d/. Tìm khối lượng đồng bám vào catot sau 32 phút 10 giây. Đs: 1,28g
Bài 42: Cho mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 
[image: image433.wmf]e

 = 9 V và điện trở trong  r = 1 (. Mạch ngoài gồm bóng đèn Đ (6V – 6W) mắc song song với điện trở R1 = 3(. 
a/. Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.


b/. Tính cường độ dòng điện qua nguồn

c/. Cho biết độ sáng của đèn như thế nào ? Vì sao?

d/. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở R1.

e/. Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài trong 5 phút.

f/. Tính công suất của nguồn điện.

g/. Tính hiệu suất của nguồn điện.
Bài 43: Cho mạch điện như hình vẽ:

Các nguồn giống nhau có suất điện động ( = 1,5V; điện trở trong r = 0,25(. R1 là bóng đèn ghi ( 3V – 3W ), R2 = 6(, R3 = 12(.


a/. Tính suất điện động; điện trở trong của bộ nguồn và điện trở tương đương mạch ngoài? 


b/. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và UAB? Đs: 0,75A; 5,25V


c/. Tính công suất tiêu thụ ở mạch ngoài và hiệu suất của bộ nguồn? Đs: 36,75W; 86,5%


d/. Thay R3 bằng R4 để đèn sáng bình thường. Tính R4? Đs: 3(
Bài 44: Cho mạch điện như hình vẽ:
Hai nguồn giống nhau có suất điện động
( = 6V và điện trở trong r = 2(. R1 là đèn ghi
( 6V – 9W ); R2 = 12(; R3 = 2(.


a/. Tính suất điện động; điện trở trong của bộ nguồn và điện trở tương đương mạch ngoài? 


b/. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và UAB?  Đs: 1A, 5V


c/. Tính điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài trong 5 phút và hiệu suất của bộ nguồn?  Đs: 1500J; 83,3%


d/. Đèn sáng như thế nào? Đs: đèn sáng mờ hơn bình thường

Bài 45: Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết E1  = 4 V,r1 = 0,2 Ω, E2 = 5 V, 
r2 = 0,4 Ω. Điện trở R1 = 6 (, đèn R3 loại 
(6V – 6W). Biết đèn sáng bình thường. Tính:  

    a/. Công suất và hiệu suất của bộ nguồn. 
b/. Giá trị R2.  Đs: 9W; 93,3%4(
Bài 46: Cho mạch như hình vẽ:

Trong đó (Eb,rb) là bộ nguồn điện, 
Eb = 12 V, rb = 2 Ω, R1 = 4 Ω, R2 =  3 Ω  là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cực dương làm bằng Ag(A=108;n=1), R3 = 6 Ω. 
a/. Tìm cường độ dòng điện trong mạch chính. Đs: 1,5A

b/. Tính khối lượng Ag bám vào catôt của bình điện phân trong thời gian 30 phút. 
Đs: 2,01g
c/. Bộ nguồn điện ( Eb,rb ) gồm 8 nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp. Tìm suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn trong bộ./. Đs: 1,5V; 0,25
[image: image434.wmf]W


Bài 47: Cho mạch điện như hình vẽ , trong đó (Eb,rb) là  bộ nguồn điện, Eb = 9 V, 
rb = 2 Ω, R1 = R4 =1 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 6 Ω là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với anốt bằng Cu.

a/. Tìm cường độ dòng điện trong mạch chính.  Đs: 1,5A

b/. Tính khối lượng kim loại bám vào catôt của bình điện phân trong thời gian 10 phút. Đs: 0,1g
c/. Bộ nguồn điện ( Eb,rb ) gồm 4 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E = 9 V và điện trở trong r. Tìm r. Đs: 8 Ω
Bài 48: Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết ( = 12V; r = 0,5(; R3 = 6(. Đèn có điện trở R2 và trên đèn ghi: 3V - 3W. Bình điện phân có điện trở R1 = 7,5( và điện phân dung dịch AgNO3/ Ag
a/. Tính khối lượng bạc bám vào âm cực sau 32 phút 10 giây? (Bạc có A = 108 và n = 1). 
b/. Đèn sáng như thế nào? Tại sao?
Bài 49: Cho mạch điện như hình vẽ
Bộ nguồn gồm 5 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có 
[image: image435.wmf]0

e

 = 1,5V, 
r0 = 0,1
[image: image436.wmf]W

. Mạch ngoài gồm: R2 = 2
[image: image437.wmf]W

, R3 = 5
[image: image438.wmf]W

 là điện trở bình điện phân dung dịch CuSO4 có dương cực tan, đèn Đ loại (3V – 3W), R1 là biến trở, 
tụ điện có điện dung C = 5
[image: image439.wmf]F

m

.
a/. Ban đầu cho biến trở R1 = 2
[image: image440.wmf]W




+ Tính điện tích của tụ điện và nhận xét độ sáng của đèn.  Đs: 7,5
[image: image441.wmf]C

m

; đèn sáng mờ



+ Khối lượng đồng bám vào cực âm của bình điện phân trong thời gian 16 phút 5 giây. Đs: 0,24g
b/. Điều chỉnh biến trở R1 để đèn sáng bình thường. Xác định giá trị R1 khi đó. Đs: 0,75
[image: image442.wmf]W


Bài 50: Cho mạch điện như hình vẽ:
Hai nguồn giống nhau có suất điện động 
( = 6V và điện trở trong r = 2(. R1 là đèn ghi 
(6V – 9W); R2 = 12(; R3 = 2(.


a/. Tính suất điện động; điện trở trong của bộ nguồn và điện trở tương đương mạch ngoài? 


b/. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và UAB? 

c/. Tính điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài trong 5 phút và hiệu suất của bộ nguồn?  

d/. Đèn sáng như thế nào?  
      Đs: 1A; 5V; 1500J; 83,3%; đèn sáng mờ hơn bình thường.
Bài 51: Cho mạch điện như hình vẽ

Bộ nguồn gồm 2 pin giống nhau mắc song song, mỗi pin có 
[image: image443.wmf]e

= 9V, r = 1
[image: image444.wmf]W

, R2 = 12
[image: image445.wmf]W

; Đ(6V-9W); R1 là bình điện phân CuSO4 có anot bằng đồng. Đèn sáng bình thường.

a/. Tính khối lượng đồng bám vào catot trong 16 phút 5 giây và điện trở bình điện phân.

b/. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong thời gian trên.

c/. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

d/. Nếu R2 giảm thì độ độ sáng đèn và khối lượng đồng bám vào catot thay đổi như thế nào?
Bài 52: Cho mạch điện như hình vẽ

Bộ nguồn gồm 2 pin có 
[image: image446.wmf]e

1 = 9V, r1 = 0,5Ω 
và
[image: image447.wmf]e

2 = 7V, r2 = 1,5
[image: image448.wmf]W

; đèn Đ(12V-24W), 
R​p = 18
[image: image449.wmf]W

 là bình điện phân dung dịch AgNO3 dương cực tan, Rx là một biến trở.

a/. Tính 
[image: image450.wmf]e

b và rb.

    b/. Khi Rx = 3,5
[image: image451.wmf]W

. Tính khối lượng bạc bám vào catot trong thời gian 32 phút 10 giây và nhận xét độ sáng của đèn.

c/. Để Pngoài   = 11,52W thì Rx bằng bao nhiêu?

d/. Đèn có sáng bình thường khi Rx thay đổi không?
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